
STT Ký hiệu biểu Tên biểu

1 Biểu 01/CH
Hiện trạng sử dụng đất năm 2023 của huyện Gia Bình - tỉnh 

Bắc Ninh

2 Biểu 02/CH
Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Gia 

Bình - tỉnh Bắc Ninh

3 Biểu 02B/CH
Đánh giá kết quả thực hiện các công trình, dự án thực hiện 

trong năm 2023 huyện Gia Bình

4 Biểu 06/CH
Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Gia Bình - tỉnh Bắc 

Ninh

5 Biểu 07/CH
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 huyện Gia 

Bình - tỉnh Bắc Ninh

6 Biểu 08/CH
Kế hoạch thu hồi đất năm 2024 huyện Gia Bình - tỉnh Bắc 

Ninh

7 Biểu 09/CH
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024 huyện 

Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

8 Biểu 10/CH
Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2024 huyện 

Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

9 Biểu 13/CH
Chu chuyển đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 

huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

10 Phụ lục số 01
Bảng tổng hợp các hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích 

sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024

DANH MỤC BẢNG BIỂU



Biểu 01/CH

TT Gia 

Bình

Xã Vạn 

Ninh

Xã Thái 

Bảo

Xã Giang 

Sơn
Xã Cao Đức Xã Đại Lai

Xã Song 

Giang

Xã Bình 

Dương

Xã Lãng 

Ngâm

Xã Nhân 

Thắng
Xã Xuân Lai

Xã Đông 

Cứu
Xã Đại Bái

Xã Quỳnh 

Phú

(1) (2) (3) 4=5+6+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 10.759,02 466,50 826,96 708,05 767,89 1.146,94 819,15 713,20 688,09 634,50 818,13 1.120,53 637,16 619,10 792,82

1 Đất nông nghiệp NNP 6.310,35 248,60 515,54 320,38 444,98 593,96 492,52 437,21 462,76 367,99 465,16 765,54 352,93 319,15 523,63

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.181,66 217,48 290,65 154,24 245,88 206,18 322,77 288,24 326,55 287,21 349,14 572,72 260,34 271,31 388,95

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 4.181,66 217,48 290,65 154,24 245,88 206,18 322,77 288,24 326,55 287,21 349,14 572,72 260,34 271,31 388,95

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 871,81 2,14 151,41 95,99 99,75 264,58 127,15 44,67 8,48 13,75 8,91 38,31 5,09 0,40 11,18

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 179,77 6,78 2,86 1,78 15,96 4,54 4,58 24,61 37,80 5,43 30,00 6,03 6,67 12,83 19,90

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 40,75 8,20 7,67 24,88

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.010,35 22,20 70,02 50,52 75,19 118,66 37,94 79,69 89,84 49,39 75,70 147,54 55,73 34,61 103,32

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 26,01 0,60 17,85 0,08 0,09 4,54 1,41 0,94 0,22 0,28

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.418,16 217,88 310,68 382,91 319,34 552,85 324,75 273,95 225,33 254,12 352,97 354,99 279,68 299,52 269,19

2.1 Đất quốc phòng CQP 4,79 1,73 0,01 3,05

2.2 Đất an ninh CAN 1,18 1,13 0,05

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 347,66 29,54 113,47 30,14 14,46 39,01 63,02 58,02

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 5,30 0,44 4,60 0,14 0,12

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 40,85 12,03 4,25 0,36 1,10 2,46 0,02 2,88 3,82 0,30 3,92 9,71

2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 11,45 1,15 1,00 2,50 6,80

2.8
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 1.656,73 114,46 129,49 76,17 82,77 139,46 126,06 106,02 104,34 97,36 147,33 197,72 97,25 103,31 134,99

- Đất giao thông DGT 970,62 73,64 69,14 37,34 43,26 71,75 71,96 65,20 59,74 56,91 99,55 115,59 56,18 62,55 87,81

- Đất thuỷ lợi DTL 467,42 13,27 47,93 28,86 27,53 53,19 41,34 30,39 31,53 31,06 27,80 62,09 24,32 19,66 28,45

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 25,23 4,15 1,19 0,40 1,26 1,17 1,07 0,52 1,57 0,32 1,71 1,24 5,84 0,76 4,03

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,98 2,90 0,12 0,19 0,82 0,24 0,14 0,06 0,31 0,23 0,42 0,12 0,06 0,11 0,26

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 43,08 8,91 2,00 1,56 3,59 2,39 3,07 2,16 1,85 1,69 5,18 3,42 2,33 2,43 2,50

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 9,91 2,86 0,30 0,85 0,61 0,36 0,67 0,43 0,50 0,77 1,40 1,16

- Đất công trình năng lượng DNL 3,69 0,83 1,01 0,01 0,16 0,03 0,05 0,01 0,01 0,33 0,01 1,04 0,08 0,04 0,08

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,61 0,33 0,03 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,03 0,02 0,02

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,31 0,27 0,65 0,30 0,09

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 6,76 0,55 0,20 0,03 0,16 3,75 0,08 0,17 0,35 0,27 0,26 0,64 0,30

- Đất cơ sở tôn giáo TON 23,69 1,27 1,76 1,34 0,92 1,63 0,96 1,76 1,39 2,17 2,74 2,08 1,79 1,75 2,13

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 94,58 4,58 5,54 6,28 4,22 4,34 6,44 5,25 7,53 3,68 8,08 11,14 5,47 13,78 8,25

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,12 0,12

- Đất chợ DCH 3,73 1,17 0,14 0,32 0,31 0,35 1,15 0,12 0,17

2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 4,86 1,65 0,76 0,31 0,25 0,18 0,59 0,06 1,06

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 1.221,94 87,99 59,11 102,18 77,84 87,66 107,84 76,96 104,37 125,31 116,57 97,05 90,76 88,30

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 80,42 80,42

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 11,83 5,12 0,51 0,35 0,15 1,29 1,04 0,33 0,23 1,07 0,33 0,30 0,49 0,19 0,43

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1,52 0,30 0,71 0,51

2.14 Đất tín ngưỡng TIN 21,48 0,85 2,04 2,59 0,48 2,73 1,77 0,82 2,35 0,67 0,87 2,07 1,43 1,82 0,99

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 973,69 50,97 128,11 133,76 328,93 94,44 58,91 7,92 29,23 34,31 34,72 6,53 30,56 35,30

2.16 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 33,48 0,05 1,29 2,75 0,32 9,26 2,98 0,87 1,23 3,01 6,35 4,41 0,96

2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,98 0,03 0,05 0,37 0,17 0,36

3 Đất chưa sử dụng CSD 30,51 0,02 0,74 4,76 3,57 0,13 1,88 2,04 12,39 4,55 0,43

HIỆN TRẠNG  SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN GIA BÌNH - TỈNH BẮC NINH
Đơn vị tính: ha

STT Tổng diện tíchMãChỉ tiêu sử dụng đất

Phân theo đơn vị hành chính 



Biểu 02/CH

Tăng (+), 

giảm (-) (ha)
Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4)
(7)=(5)/(4)*1

00%

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 10.759,02 10.759,02 100,00

1 Đất nông nghiệp NNP 6.171,52 6.310,35 138,83 102,25

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.101,28 4.181,66 80,38 101,96

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 4.101,28 4.181,66 80,38 101,96

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 833,93 871,81 37,88 104,54

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 171,39 179,77 8,38 104,89

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 38,45 40,75 2,30 105,98

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 993,18 1.010,35 17,17 101,73

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 33,29 26,01 -7,28 78,13

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.557,03 4.418,16 -138,87 96,95

2.1 Đất quốc phòng CQP 7,63 4,79 -2,84 62,78

2.2 Đất an ninh CAN 1,52 1,18 -0,34 77,63

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 347,86 347,66 -0,20 99,94

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 25,00 -25,00

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 15,48 5,30 -10,18 34,24

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 40,85 40,85 100,00

2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 11,45 11,45 100,00

2.8 Đất phát triển hạ tầng DHT 1.700,38 1.656,73 -43,65 97,43

- Đất giao thông DGT 980,41 970,57 -9,84 99,00

- Đất thuỷ lợi DTL 485,68 467,42 -18,26 96,24

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 26,72 25,23 -1,49 94,42

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,98 5,98 100,00

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 44,43 43,08 -1,35 96,96

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 16,03 9,91 -6,12 61,82

- Đất công trình năng lượng DNL 6,61 3,69 -2,92 55,82

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,61 0,61 100,00

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất di tích lịch sử văn hóa DDT 4,01 1,31 -2,70 32,67

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 6,84 6,77 -0,07 98,98

- Đất cơ sở tôn giáo TON 23,64 23,69 0,05 100,21

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 95,63 94,62 -1,01 98,94

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,06 0,12 0,06 200,00

- Đất chợ DCH 3,73 3,73 100,00

2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 7,62 4,86 -2,76 63,78

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 1.266,31 1.221,94 -44,37 96,50

2.11 Đất ở đô thị ODT 90,91 80,42 -10,49 88,46

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 12,60 11,83 -0,77 93,89

2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự nghiệp DTS 1,82 1,52 -0,30 83,52

2.14 Đất tín ngưỡng TIN 21,54 21,48 -0,06 99,72

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 973,69 973,69 100,00

2.16 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 31,39 33,48 2,09 106,66

2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,98 0,98 100,00

3 Đất chưa sử dụng CSD 30,47 30,51 0,04 100,13

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN GIA BÌNH 

- TỈNH BẮC NINH
Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích kế 

hoạch được 

duyệt (ha)

Kết quả thực hiện

Diện tích (ha)

So sánh



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8)

A Công trình, dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 70,14 70,14

I Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh 3,13 3,13

1 Trụ sở công an xã Giang Sơn 0,25 0,25 Xã Giang Sơn Chưa thực hiện

Chuyển tiếp; Điều 

chỉnh giảm xuống 

0,21 ha theo VB 

giới thiệu địa điểm
2 Trụ sở công an xã Đại Lai 0,04 0,04 Xã Đại Lai Chuẩn bị xây dựng Chuyển tiếp

3 Thao trường bắn và đường vào thao trường bắn 2,84 2,84 Xã Đông Cứu
Đang hoàn thiện 

thủ tục giao đất
Chuyển tiếp

II
Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

cộng đồng
67,01 67,01

4 Khu công nghiệp Gia Bình 24,01 24,01
Xã Lãng Ngâm; xã Đông 

Cứu; xã Đại Bái
Đã thực hiện Đã thực hiện

5 Khu công nghiệp Gia Bình 2 43,00 43,00

Xã Vạn Ninh; Xã Thái 

Bảo; Nhân Thắng và Xã 

Bình Dương

Đã thực hiện Đã thực hiện

B Công trình, dự án cấp huyện 167,91 5,20 162,71

I
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà

phải thu hồi đất
148,88 4,35 144,53

I.1 Đất cụm công nghiệp 25,00 25,00

6 Cụm công nghiệp Cao Đức - Vạn Ninh 15,00 15,00 Xã Cao Đức, Vạn Ninh Chưa thực hiện Không chuyển tiếp

7 Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai 10,00 10,00 Xã Xuân Lai

Đang thực hiện thi 

công mặt bằng, có 

QĐ thu hồi đất, 

GPMB

Chuyển tiếp; Điều 

chỉnh diện tích 

9,35 ha: LUC 8,10 

ha; DNL 0,01 ha; 

NTD 0,03 ha; 

DGT 1,21 ha.
I.2 Đất giao thông 25,33 25,33

8
Dự án ĐTXD cầu Kênh Vàng và đường dẫn 2 đầu cầu, kết nối 2 tỉnh 

Bắc Ninh và Hải Dương
0,10 0,10 Huyện Gia Bình

Đang thực hiện 

BT, GPMB
Chuyển tiếp

9 Đường 282B đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn Cầu Bình Than 1,10 1,10 Xã Vạn Ninh, Đại Lai
Đang triển khai 

GPMB

Chuyển tiếp; Điều 

chỉnh diện tích 

1,78 ha lấy vào 

loại đất: LUC 1,5 

ha; MNC 0,1 ha; 

NTD 0,01 ha; 

DTL 0,17 ha.

10 Đường Cao Lỗ Vương kéo dài đi Đại Bái và tuyến nhánh 0,20 0,20 TT Gia Bình, xã Đại Bái Đang chờ TĐC

Chuyển tiếp; Điều 

chỉnh loại đất lấy 

vào ODT 0,07 ha; 

DTL 0,04 ha; 

NTD 0,09 ha.
11 Đường Huyền Quang thị trấn Gia Bình kéo dài 0,05 0,05 TT Gia Bình Đang chờ TĐC Chuyển tiếp

12
ĐTXD đường trục trung tâm đô thị Nhân Thắng kéo dài đi TL.285 mới 

và các tuyến nhánh, huyện Gia Bình
1,03 1,03 Xã Nhân Thắng

Đang triển khai 

GPMB
Chuyển tiếp

13
Xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận 

tỉnh Bắc Ninh)
6,25 6,25

Các xã Đại Bái, Lãng 

Ngâm

Đã THĐ, GPMB 

xong

Chuyển tiếp 0,05 

ha (Đã thực hiện 

6,20 ha)

14 Đường giao thông nông thôn thôn An Quang 0,20 0,20 Xã Lãng Ngâm Đang làm HS THĐ Chuyển tiếp

15 Tuyến đường phía Bắc đô thị Nhân Thắng và các tuyến nhánh 5,00 5,00 Xã Nhân Thắng
Đang triển khai 

GPMB
Chuyển tiếp

16 Đường liên xã Nhân Thắng đi Bình Dương, huyện Gia Bình 1,20 1,20
Xã Nhân Thắng, Bình 

Dương

Đang lập điều 

chỉnh dự án
Chuyển tiếp

17
ĐTXD đường ĐT.285 đoạn từ Ngụ, huyện Gia Bình đi Phú Hòa, huyện 

Lương Tài
1,30 1,30 Xã Nhân Thắng Đang thực hiện Chuyển tiếp

18

ĐTXD tuyến ĐT.285B mới (đoạn nối QL.18 với QL.38), tỉnh Bắc 

Ninh. (Giai đoạn III, VI đoạn từ ĐT.285 đến ĐT.280 mới và đoạn từ 

QL.17 đến ĐT.281)

5,40 5,40
Xã Vạn Ninh, Bình 

Dương
Đang thực hiện Chuyển tiếp

19
Đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL.17 đi Khu trung tâm hành chính 

mới xã Đại Bái và các tuyến nhánh
2,50 2,50 Xã Đại Bái

Đang triển khai 

GPMB
Chuyển tiếp

20
ĐTXD ĐT.282B, đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện 

Gia Bình; Hạng mục:  Hoàn trả Trạm bơm, kênh, mương nội đồng
1,00 1,00

Xã Đại Lai; Thái Bảo; 

Vạn Ninh

Đang triển khai 

GPMB
Chuyển tiếp

I.3 Đất thủy lợi 20,23 2,01 18,22

21
Xử lý sự cố sạt lở đê bờ, bãi sông đoạn K48+500-K51+300, Đê Hữu 

Đuống, huyện Gia Bình 
5,00 2,00 3,00

Xã Đại Lai; Xã Thái Bảo; 

Xã Vạn Ninh

Đang trình chủ 

trương
Chuyển tiếp

22 Nâng cấp tuyến đê Hữu Đuống 0,26 0,01 0,25 Xã  Vạn Ninh

HĐBTGPMB đã 

phê duyệt phương 

án nhưng gói thầu 

đang dừng để điều 

chỉnh dự án

Chuyển tiếp

23
Xử lý sạt lở bờ, bãi sông đoạn K38+200-K39+200 đê Hữu Đuống, 

huyện Gia Bình
3,00 3,00 Xã Lãng Ngâm

Đã phê duyệt dự 

án; đang triển khai 

lập thiết kế BVTC

Chuyển tiếp

24
 Hoàn trả kênh mương nội đồng khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Lê 

Lợi
0,19 0,19 Xã Nhân Thắng

Đang lập bản đồ 

trích đo
Chuyển tiếp

25
Xử lý lún, nứt thân đê, sạt trượt mái đê đoạn từ K41+200-K45+000 đê 

hữu Đuống, huyện Gia Bình
11,68 11,68

Các xã Đông Cứu, Song 

Giang, Xuân Lai 
Đang kiểm đếm Chuyển tiếp

26
Hoàn trả kênh mương nội đồng dự án: Đầu tư xây dựng điểm dân cư 

nông thôn, thôn Phú Dư, xã Quỳnh Phú
0,10 0,10 Xã Quỳnh Phú Chưa thực hiện Chuyển tiếp

I.4 Đất xây dựng cơ sở văn hóa 1,53 1,53

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023 HUYỆN GIA BÌNH 

Ghi chú

Biểu 2B/CH

STT Hạng mục
Diện tích kế 

hoạch (ha)

Diện tích hiện 

trạng (ha)

Tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)
Kết quả thực hiện

Diện tích (ha)



Ghi chúSTT Hạng mục
Diện tích kế 

hoạch (ha)

Diện tích hiện 

trạng (ha)

Tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)
Kết quả thực hiện

Diện tích (ha)

27 Trung tâm văn hóa thôn Ngăm Mạc 0,50 0,50 Xã Lãng Ngâm Đang làm HS CMĐ Chuyển tiếp

28 ĐTXD Nhà văn hóa thôn Ngọc Xuyên 0,28 0,28 Xã Đại Bái
Đã xây dựng, chưa 

hoàn thiện thủ tục
Chuyển tiếp

29 Nhà Văn hóa Trung tâm xã Đại Lai 0,67 0,67 Xã Đại Lai
Đang trình TH, 

GPMB
Chuyển tiếp

30 Nhà văn hóa thôn Định Cương 0,08 0,08 Xã Xuân Lai Đã thực hiện Đã thực hiện

I.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo 1,72 1,72

31 Trường mầm non trung tâm xã Đông Cứu 0,80 0,80 Xã Đông Cứu Đang triển khai Chuyển tiếp

32 Trường THPT Lê Văn Thịnh 0,92 0,92 TT Gia Bình

Đang thực hiện; có 

thông báo THĐ, 

đang niêm yết PA

Chuyển tiếp

I.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 6,12 6,12

33 Khu văn hóa thể thao thôn Tiểu Than 1,00 1,00 Xã Vạn Ninh

Đang trình khảo 

sát lựa chọn địa 

điểm

Không Chuyển tiếp

34 Khu văn hóa - thể dục, thể thao thôn Phúc Lai 1,00 1,00 Xã Xuân Lai

Đang thực hiện 

KHLCNT thi 

công; QHCT đã 

được duyệt

Chuyển tiếp

35 Khu văn hóa - thể dục, thể thao thôn Phú Thọ 1,30 1,30 Xã Xuân Lai
Đang trình Phê 

duyệt DA
Chuyển tiếp

36 Khu văn hóa - thể dục, thể thao thôn Mỹ Thôn 1,00 1,00 Xã Xuân Lai

Đang tạm dừng 

vướng vào QH Sân 

bay

Không Chuyển tiếp

37 Khu văn hóa - thể dục, thể thao thôn Ngô Thôn 0,52 0,52 Xã Xuân Lai
Đang trình Phê 

duyệt DA
Chuyển tiếp

38 Khu văn hóa - thể dục, thể thao thôn Đại Lộc 1,30 1,30 Xã Xuân Lai
Đang trình Phê 

duyệt DA
Chuyển tiếp

I.7 Đất công trình năng lượng 3,97 3,97

39 Đường dây và TBA 110kV Vạn Ninh 0,90 0,90
Xã Thái Bảo; Xã Vạn 

Ninh
Chưa thực hiện Chuyển tiếp

40 Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Vạn Ninh 0,50 0,50 Huyện Gia Bình Đã thực hiện Đã thực hiện

41 Xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Vạn Ninh 0,50 0,50 Huyện Gia Bình Đã thực hiện Đã thực hiện

42
Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV nhánh rẽ Gia Lương - 

Bình Định
0,20 0,20

Giang Sơn; Song Giang; 

Đông Cứu; TT Gia Bình; 

Đại Bái; Quỳnh Phú

Chưa thực hiện; 

Điều chỉnh lại lấy 

vào LUC

Chuyển tiếp

43 Đường dây và TBA 110kV Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 0,64 0,64 Xã Đại Bái

Chưa thực hiện; 

Điều chỉnh lại lấy 

vào LUC

Chuyển tiếp

44 Xuất tuyến 110kV sau trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 5, tỉnh Bắc Ninh 0,12 0,12 Xã Đại Bái Không chuyển tiếp Không chuyển tiếp

45

Cải tạo, nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát 

triển phụ tải các TBA phân phối khu vực phía Đông huyện Gia Bình, 

tỉnh Bắc Ninh năm 2023

0,05 0,05

Xuân Lai, Đại Lai, Giang 

Sơn, Cao Đức, Bình 

Dương

Đã thực hiện Đã thực hiện

46

Cải tạo lưới điện trung thế lộ 375 E27.2, 475 E27.4, 479 E27.4, 481 

E27.4 khu vực huyện Gia Bình, Lương Tài để đảm bảo ổn định cung 

cấp điện năm 2023

0,06 0,06 Xã Đại Bái Không chuyển tiếp Không chuyển tiếp

47 Di chuyển đường điện phục vụ GPMB đường VĐ4 1,00 1,00
Thuận Thành; Quế Võ; 

TPBN; Gia Bình
Chưa thực hiện

Chuyển tiếp; Điều 

chỉnh diện tích từ 

1,00 ha xuống 

0,10 ha

I.8 Đất di tích lịch sử - văn hóa 2,70 2,70

48 Mở rộng Đền Ngụ 0,20 0,20 Xã Nhân Thắng

Chưa thực hiện do 

đang đợi vốn phân 

bổ cho dự án

Không chuyển tiếp

49
Khu di tích lịch sử đền Tướng quân  Cao Lỗ Vương, huyện Gia Bình; 

Hạng mục: Sân hội quân và các hạng mục phụ trợ
2,50 2,50 Xã Cao Đức

Chưa thực hiện do 

đang đợi vốn phân 

bổ cho dự án

Chuyển tiếp

I.9 Đất cơ sở tôn giáo 0,64 0,64

50 Xây dựng chùa Linh Phúc Tự - thôn Đoan Bái- Đại Bái 0,64 0,64 Xã Đại Bái
Đang thi công xây 

dựng
Chuyển tiếp

I.10 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT 1,40 1,40

51 Đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Dương 0,30 0,30 Xã Bình Dương Đã GPMB xong Chuyển tiếp

52 Mở rộng nghĩa trang thôn Đại Bái 0,10 0,10 Xã Đại Bái
Đang đánh giá tác 

động MT
Chuyển tiếp

53 Mở rộng nghĩa trang thôn Ngọc Xuyên 1,00 1,00 Xã Đại Bái
Đang đánh giá tác 

động MT
Chuyển tiếp

I.11 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 2,80 2,80

54
ĐTXD Hồ điều hòa, khuôn viên cây xanh trung tâm xã Vạn Ninh, 

huyện Gia Bình
1,30 1,30 Xã Vạn Ninh Chưa thực hiện Không chuyển tiếp

55 Khu khuôn viên cây xanh trung tâm thị trấn Gia Bình 0,90 0,90 TT Gia Bình

Đang thực hiện 

GPMB, đã BT 

xong phần đất 

nông nghiệp

Chuyển tiếp

56
Khu khuôn viên cây xanh phía nam trung tâm văn hóa thể thao huyện 

Gia Bình
0,60 0,60 TT Gia Bình, Quỳnh Phú

Đang chờ quyết 

toán GPMB
Chuyển tiếp

I.12 Đất ở tại nông thôn 43,81 43,81

57 Khu nhà ở thôn Ngăm Lương 4,83 4,83 Xã Lãng Ngâm

Đang thực hiện 

thủ tục cưỡng chế 

thu hồi đất

Chuyển tiếp

58
ĐTXD khu nhà ở tái định cư và công trình công cộng tại xã Nhân 

Thắng, huyện Gia Bình
2,00 2,00 Xã Nhân Thắng

Đang triển khai 

GPMB đã thu hồi 

được 2,05 ha còn 

khoảng 0,03 ha 

đang thực hiện 

phương án đợt 2

Chuyển tiếp; Điều 

chỉnh diện tích 

2,08 ha lấy vào các 

loại đất: LUC 1,55 

ha; BHK 0,07 ha; 

CLN 0,16 ha; 

ONT 0,004 ha; 

TSC 0,01 ha; NTD 

0,03 ha; DGT 0,2 

ha; DTL 0,07 ha.



Ghi chúSTT Hạng mục
Diện tích kế 

hoạch (ha)

Diện tích hiện 

trạng (ha)

Tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)
Kết quả thực hiện

Diện tích (ha)

59 Dự án đấu giá quyền sử dụng đất thôn Lê Lợi 9,80 9,80 Xã Nhân Thắng

Đã thu hồi xong 

chưa thực hiện đấu 

giá

Chuyển tiếp

60
Đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Đại Bái tạo vốn xây 

dựng cơ sở hạ tầng 
6,00 6,00 Xã Đại Bái

Đang cưỡng chế, 

thu hồi
Chuyển tiếp

61
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại kho lương thực thôn Xuân Dương, 

trường mầm non thôn xuân Dương, trường tiểu học thôn Chính Thượng
0,78 0,78 Xã Vạn Ninh Chưa thực hiện Không chuyển tiếp

62
ĐTXD khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng hạ 

tầng kỹ khu du lịch sinh thái Thiên Thai
7,50 7,50 Xã Đông Cứu

Đang triển khai 

GPMB
Chuyển tiếp

63
ĐTXD Điểm dân cư nông thôn, thôn Phú Dư, xã Quỳnh Phú, huyện 

Gia Bình
1,52 1,52 Xã Quỳnh Phú Chưa thực hiện Chuyển tiếp

64
ĐTXD khu nhà ở để đấu giá quyền SDĐ tại thôn Phú Dư, Đổng Lâm, 

xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình
3,65 3,65 Xã Quỳnh Phú

Đã đền bù xong 

Điểm Đổng Lâm 

2,02 ha; Còn lại 

Điểm Phú Dư 1,63 

ha chưa thực hiện 

do vớng mắc 

GPMB

Chuyển tiếp vị trí 

thô Đổng Lâm 

2,02 ha; Không 

chuyển tiếp vị trí 

tại thôn Phú Dư 

1,63 ha.

65 Đấu giá QSDĐ thôn Mỹ Thôn 1,70 1,70 Xã Xuân Lai
Đã GPMB, chưa 

làm mặt bằng
Chuyển tiếp

66 Đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Đoan Bái, xã Đại Bái 3,30 3,30 Xã Đại Bái Đang thực hiện Chuyển tiếp

67 Đấu giá QSD đất tại thôn Đại Lai - xã Đại Lai 1,19 1,19 Xã Đại Lai
Đang ra thông báo 

THĐ
Chuyển tiếp

68 Khu đất xin giãn dân cư, thôn Vạn Ty, xã Thái Bảo 0,04 0,04 Xã Thái Bảo Chưa thực hiện Chuyển tiếp

69
Chuyển mục đích sử dụng  từ đất vườn, đất ao trong khu dân cư của 

các hộ gia đình cá nhân sang đất ở
1,50 1,50 huyện Gia Bình Đã thực hiện Đã thực hiện

I.13 Đất ở tại đô thị 11,06 11,06

70 Khu nhà ở phía Tây thôn Nội Phú 5,20 5,20 TT Gia Bình

Đã Thu hồi, 

GPMB; Đang thực 

hiện các bước đấu 

giá quyền sử dụng 

đất

Chuyển tiếp; Điều 

chỉnh diện tích 

5,02 ha lấy vào các 

loại đất: LUC 4,27 

ha; BHK 0,05 ha; 

DGT 0,24 ha; 

DTL 0,04 ha; NTS 

0,14 ha; NTD 0,28 

ha.

71
Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở tái định cư tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia 

Bình
1,16 1,16 TT Gia Bình; Quỳnh Phú

Đang thực hiện 

triển khai các thủ 

tục giao đất

Chuyển tiếp

72 XD khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Phú Ninh 4,20 4,20 TT Gia Bình Đã GPMB Chuyển tiếp

73
Chuyển mục đích sử dụng  từ đất vườn, đất ao trong khu dân cư của 

các hộ gia đình cá nhân sang đất ở
0,50 0,50 huyện Gia Bình Đã thực hiện Đã thực hiện

I.14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước 2,51 1,70 0,81

74 Trụ sở làm việc ĐU-HĐND-UBND xã Bình Dương 0,80 0,80 Xã Bình Dương
Đang chuẩn bị 

GPMB
Chuyển tiếp

75 ĐTXD trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đông Cứu 0,26 0,26 Xã Đông Cứu

Đã XD xong, đang 

hoàn thiện thủ tục 

giao đất

Chuyển tiếp

76 Xây dựng trụ sở UBND xã Lãng Ngâm 0,90 0,90 Xã Lãng Ngâm Đang làm HS CMĐ Chuyển tiếp

77 Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Song Giang 0,55 0,55 Xã Song Giang Đang làm HS THĐ Chuyển tiếp

I.15 Đất cơ sở tín ngưỡng 0,06 0,06

78
Chuyển mục đích một phần từ Chùa Thiên Thư sang Đền thờ Lê Văn 

Thịnh
0,06 0,06 Xã Đông Cứu Chưa thực hiện Không chuyển tiếp

II Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất 11,03 0,85 10,18

2.1 Đất thương mại dịch vụ 10,18 10,18

79
Trung tâm tổ chức, sự kiện tiệc cưới và trưng bày giới thiệu sản phẩm 

tại xã Đại Bái
0,35 0,35 Xã Đại Bái

Đang hoàn thiện 

hồ sơ
Chuyển tiếp

80
Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh sản xuất các loại máy bơm nước 

phục vụ sản xuất nông nghiệp
0,30 0,30 Xã Xuân Lai

Hủy bỏ, không phù 

hợp QHC được 

duyệt

Không chuyển tiếp

81
Xây dựng bến thủy nội địa và bãi tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng 

thôn Thiên Đức
2,50 2,50 Xã Thái Bảo Chưa thực hiện Chuyển tiếp

82 Bãi tập kết vật liệu xây dựng 0,75 0,75 Xã Cao Đức Chưa thực hiện Chuyển tiếp

83 Cảng vận chuyển hàng hóa 3,00 3,00 Xã Cao Đức
Đang TH, bồi 

thường
Chuyển tiếp

84
Đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại dịch vụ tại xã Nhân Thắng, huyện 

Gia Bình
0,40 0,40 Xã Nhân Thắng

Đang làm thủ tục 

chuyển nhượng
Chuyển tiếp

85 Khu chợ và dịch vụ thương mại 1,40 1,40 Xã Song Giang Đang làm HS CMĐ Chuyển tiếp

86 Trung tâm thương mại xã  Đại Lai 1,48 1,48 Xã Đại Lai Chưa thực hiện Không chuyển tiếp

2.2 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,85 0,85

87 Nhà máy nước Đại Lai 0,85 0,85 Xã Đại Lai Chưa thực hiện Chuyển tiếp

III Các khu vực sử dụng đất khác 8,00 8,00

3.1 Đất nông nghiệp khác 8,00 8,00

88
Mô hình kinh tế trang trại kết hợp chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao 

tại thôn Gia Phú, xã Bình Dương
5,00 5,00 Xã Bình Dương Chưa thực hiện Chuyển tiếp

89 Khu chăn nuôi tập trung thôn Lôi Châu 3,00 3,00 Xã Cao Đức Đang thực hiện Chuyển tiếp



Biểu 06/CH

TT Gia 

Bình

Xã Vạn 

Ninh

Xã Thái 

Bảo

Xã Giang 

Sơn
Xã Cao Đức Xã Đại Lai

Xã Song 

Giang

Xã Bình 

Dương

Xã Lãng 

Ngâm

Xã Nhân 

Thắng

Xã Xuân 

Lai

Xã Đông 

Cứu
Xã Đại Bái

Xã Quỳnh 

Phú

(1) (2) (3) 4=5+6+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 10.759,02 10.759,02 466,50 826,96 708,05 767,89 1.146,94 819,15 713,20 688,09 634,50 818,13 1.120,53 637,16 619,10 792,82

1 Đất nông nghiệp NNP 5.662,10 518,40 6.180,50 232,01 506,34 315,48 444,82 587,04 482,05 435,04 461,28 358,23 444,84 751,85 338,47 302,33 520,72

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.116,59 -24,20 4.092,39 203,88 285,22 153,14 245,83 205,88 315,95 287,00 325,01 280,57 332,90 562,14 251,77 256,60 386,50

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 4.102,06 -9,67 4.092,39 203,88 285,22 153,14 245,83 205,88 315,95 287,00 325,01 280,57 332,90 562,14 251,77 256,60 386,50

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 847,66 2,08 149,07 92,39 99,75 256,83 124,84 44,12 7,48 10,75 8,73 35,40 5,05 11,17

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 124,53 47,85 172,37 6,42 1,74 1,61 15,89 4,21 4,23 24,49 36,53 5,35 28,68 5,95 5,52 11,93 19,82

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 30,08 8,37 38,45 8,20 7,67 22,58

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 995,72 19,63 69,71 50,49 75,15 117,12 36,95 79,43 87,17 49,35 73,22 147,42 53,33 33,80 102,95

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 33,91 0,60 17,85 3,00 0,08 5,09 4,54 1,31 0,94 0,22 0,28

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.082,60 -534,54 4.548,06 234,49 319,88 387,81 319,50 559,77 335,22 276,12 226,81 263,88 373,29 368,68 294,14 316,37 272,10

2.1 Đất quốc phòng CQP 11,78 -4,15 7,63 1,73 0,01 5,89

2.2 Đất an ninh CAN 127,38 -125,51 1,87 1,13 0,30 0,10 0,21 0,05 0,08

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 349,26 3,40 352,66 29,54 113,67 30,14 14,46 40,81 66,02 58,02

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 136,50 -127,15 9,35 9,35

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 26,63 -11,60 15,03 0,44 4,60 2,50 3,75 1,40 0,54 0,12 1,68

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 59,00 -18,15 40,85 12,03 4,25 0,36 1,10 2,46 0,02 2,88 3,82 0,30 3,92 9,71

2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 11,45 1,15 1,00 2,50 6,80

2.8
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp

huyện, cấp xã
DHT 1.820,44 -109,93 1.710,51 118,50 138,64 77,97 82,82 142,52 135,60 106,92 107,24 102,17 154,55 201,16 99,22 109,08 134,12

- Đất giao thông DGT 1.023,91 -42,24 981,67 72,70 77,03 37,69 43,26 71,75 75,79 62,10 62,73 56,76 105,91 111,08 53,61 64,12 87,14

- Đất thuỷ lợi DTL 490,68 -6,09 484,59 12,89 48,81 29,86 27,53 53,19 44,49 34,35 31,14 33,96 27,18 65,95 28,09 19,01 28,14

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 26,86 -0,18 26,68 4,15 1,19 0,40 1,26 1,17 1,74 0,52 1,57 0,82 1,71 1,24 5,84 1,04 4,03

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,89 -0,91 5,98 2,90 0,12 0,19 0,82 0,24 0,14 0,06 0,31 0,23 0,42 0,12 0,06 0,11 0,26

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 68,19 -13,18 55,01 14,16 2,00 1,56 3,59 2,39 3,07 2,16 1,85 3,19 6,72 3,37 3,13 5,23 2,59

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 39,40 -22,54 16,86 3,25 0,30 0,85 1,17 2,26 0,67 0,43 4,60 0,77 1,40 1,16

- Đất công trình năng lượng DNL 3,76 1,85 5,61 0,86 1,46 0,46 0,21 0,03 0,05 0,05 0,01 0,39 0,01 1,03 0,12 0,82 0,11

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 1,78 -1,17 0,61 0,33 0,03 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,03 0,02 0,02

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 10,96 -7,15 3,81 0,27 2,50 0,65 0,30 0,09

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 22,58 -15,81 6,77 0,55 0,20 0,03 0,16 3,75 0,08 0,17 0,35 0,27 0,26 0,65 0,30

- Đất cơ sở tôn giáo TON 25,18 -1,41 23,77 1,27 1,76 1,34 0,92 1,63 0,96 1,76 1,39 2,17 2,74 2,16 1,79 1,75 2,13

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 109,91 -14,55 95,36 4,27 5,47 6,28 4,22 4,34 6,43 5,25 7,83 3,68 8,02 11,11 5,46 14,76 8,24

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,06 0,06

- Đất chợ DCH 3,73 1,17 0,14 0,32 0,31 0,35 1,15 0,12 0,17

2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 6,32 2,85 0,76 0,31 0,25 0,18 0,59 0,06 1,32

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 1.301,61 -39,36 1.262,25 88,09 59,21 102,29 77,95 88,96 107,95 77,38 109,32 136,27 118,39 104,44 100,18 91,82

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 149,27 -57,48 91,79 91,79

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 14,86 -1,52 13,34 5,12 0,51 0,35 0,15 1,29 0,94 0,88 1,04 1,07 0,32 0,30 0,75 0,19 0,43

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1,92 -0,40 1,52 0,30 0,71 0,51

2.14 Đất tín ngưỡng TIN 21,48 0,85 2,04 2,59 0,48 2,73 1,77 0,82 2,35 0,67 0,87 2,07 1,43 1,82 0,99

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 970,37 50,97 128,11 133,76 328,93 94,12 57,91 7,92 29,23 34,31 33,72 5,53 30,56 35,30

2.16 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 30,66 0,05 1,24 2,75 0,32 9,21 0,33 0,87 1,18 3,01 6,35 4,39 0,96

2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,98 0,03 0,05 0,37 0,17 0,36

3 Đất chưa sử dụng CSD 14,32 16,14 30,46 0,74 4,76 3,57 0,13 1,88 2,04 12,39 4,55 0,40

Đơn vị tính: ha

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN GIA BÌNH - TỈNH BẮC NINH

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Diện tích cấp 

tỉnh phân bổ

Diện tích cấp 

huyện xác 

định, xác 

định bổ sung



TT Gia 

Bình

Xã Vạn 

Ninh

Xã Thái 

Bảo

Xã Giang 

Sơn
Xã Cao Đức Xã Đại Lai

Xã Song 

Giang

Xã Bình 

Dương

Xã Lãng 

Ngâm

Xã Nhân 

Thắng

Xã Xuân 

Lai

Xã Đông 

Cứu
Xã Đại Bái

Xã Quỳnh 

Phú

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Diện tích cấp 

tỉnh phân bổ

Diện tích cấp 

huyện xác 

định, xác 

định bổ sung

II Khu chức năng

1 Đất khu công nghệ cao KCN

2 Đất khu kinh tế KKT

3 Đất đô thị KDT 466,50 466,50

4

Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng

lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu

năm)

KNN 4.925,14 240,60 348,77 191,54 292,37 283,82 367,57 343,20 391,78 336,18 405,67 666,07 295,09 299,28 463,23

5
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc

dụng, rừng sản xuất)
KLN 38,45 8,20 7,67 22,58

6 Khu du lịch KDL 11,50 0,50 1,00 10,00

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT

8
Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm

công nghiệp)
KPC 362,01 29,54 113,67 30,14 14,46 40,81 9,35 66,02 58,02

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV

12 Khu dân cư nông thôn DNT 2.307,31 155,12 100,75 155,72 185,33 153,87 187,76 183,22 179,52 276,13 214,82 166,93 162,89 185,25

13
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông

thôn
KON 155,62 155,62
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(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp NNP/PNN 132,35 16,59 9,20 4,90 0,16 6,92 10,47 2,17 3,98 9,76 20,32 13,69 14,46 16,82 2,91

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 89,27 13,60 5,43 1,10 0,05 0,30 6,82 1,24 1,54 6,64 16,24 10,58 8,57 14,71 2,45

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 89,27 13,60 5,43 1,10 0,05 0,30 6,82 1,24 1,54 6,64 16,24 10,58 8,57 14,71 2,45

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 22,65 0,06 2,34 3,60 6,25 2,31 0,55 1,00 3,00 0,18 2,91 0,04 0,40 0,01

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 7,40 0,36 1,12 0,17 0,07 0,33 0,35 0,12 1,27 0,08 1,32 0,08 1,15 0,90 0,08

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 2,30 2,30

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 10,63 2,57 0,31 0,03 0,04 0,04 0,99 0,26 0,17 0,04 2,48 0,12 2,40 0,81 0,37

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,10 0,10

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất

nông nghiệp

Trong đó:

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS

2.4
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi

trồng thủy sản
HNK/NTS

2.5
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp

không phải là rừng
RPH/NKR

(a)

3
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển

sang đất ở
PKO/OCT 7,50 1,23 0,55 1,51 0,44 0,84 1,69 1,24

             - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN GIA BÌNH - TỈNH BẮC NINH

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện tích 

toàn huyện (ha)

Đơn vị tính: ha

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

Diện tích phân theo đơn vị hành chính
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(1) (2) (3) 4=5+6+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Đất nông nghiệp NNP 90,84 7,43 9,20 2,10 0,16 3,17 10,47 0,71 3,50 9,26 11,33 4,32 11,42 14,86 2,91

1.1 Đất trồng lúa LUA 59,63 5,15 5,43 0,80 0,05 0,30 6,82 0,04 1,20 6,14 8,71 1,22 8,57 12,75 2,45

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 59,63 5,15 5,43 0,80 0,05 0,30 6,82 0,04 1,20 6,14 8,71 1,22 8,57 12,75 2,45

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 16,23 2,34 1,10 2,50 2,31 0,55 1,00 3,00 0,08 2,90 0,04 0,40 0,01

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 6,16 0,36 1,12 0,17 0,07 0,33 0,35 0,08 1,13 0,08 0,80 0,08 0,61 0,90 0,08

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 8,82 1,92 0,31 0,03 0,04 0,04 0,99 0,04 0,17 0,04 1,74 0,12 2,20 0,81 0,37

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH

2 Đất phi nông nghiệp PNN 22,67 1,02 0,51 2,00 4,00 0,22 0,55 2,05 4,00 5,04 2,04 1,24

2.1 Đất quốc phòng CQP

2.2 Đất an ninh CAN

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC

2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.8
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp

huyện, cấp xã
DHT 17,51 0,65 0,46 1,62 3,00 0,22 0,55 0,95 3,00 3,84 2,02 1,20

- Đất giao thông DGT 14,09 0,47 0,02 1,23 3,00 0,45 0,39 3,00 3,60 1,26 0,67

- Đất thuỷ lợi DTL 3,02 0,15 0,37 0,38 0,22 0,10 0,51 0,23 0,65 0,41

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 0,11 0,11

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT

- Đất công trình năng lượng DNL

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA

- Đất cơ sở tôn giáo TON

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 0,29 0,03 0,07 0,01 0,05 0,01 0,11 0,01

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

- Đất chợ DCH

2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,04 0,04

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 1,25 0,01 1,04 0,20

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 0,37 0,37

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,01 0,01

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS

2.14 Đất tín ngưỡng TIN

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 3,32 0,32 1,00 1,00 1,00

2.16 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,17 0,05 0,05 0,05 0,02

2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN GIA BÌNH - TỈNH BẮC NINH

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính
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(1) (2) (3) 4=5+6+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Đất nông nghiệp NNP

1.1 Đất trồng lúa LUA

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH

2 Đất phi nông nghiệp PNN 0,05 0,02 0,03

2.1 Đất quốc phòng CQP

2.2 Đất an ninh CAN

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC

2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.8
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp

xã
DHT

- Đất giao thông DGT

- Đất thuỷ lợi DTL

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT

- Đất công trình năng lượng DNL

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA

- Đất cơ sở tôn giáo TON

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

- Đất chợ DCH

2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 0,03 0,03

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 0,02 0,02

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS

2.14 Đất tín ngưỡng TIN

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON

2.16 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2024 HUYỆN GIA BÌNH - TỈNH BẮC NINH

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A Công trình, dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 8,53 8,53

I Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh 3,53 3,53

I.1 Đất quốc phòng 2,84 2,84

1 Thao trường bắn và đường vào thao trường bắn 2,84 2,84 CLN 0,54 ha; RPH 2,30 ha Xã Đông Cứu Tờ 8, thửa 484
Nghị quyết số 136/2022/NQ-HĐND19 ngày 

07/7/2022
Chuyển tiếp

II.1 Đất an ninh 0,69 0,69

2 Trụ sở công an xã Giang Sơn 0,21 0,21 LUC Xã Giang Sơn
Tờ 39 (thửa 534, 540,….) Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021

Chuyển tiếp; Điều 

chỉnh giảm xuống 

0,21 ha theo VB 

giới thiệu địa điểm

3 Trụ sở công an xã Đại Lai 0,10 0,10 TSC Xã Đại Lai
Tờ 22 (thửa 189)

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021

Chuyển tiếp; điều 

chỉnh diện tích từ 

0,04 ha lên 0,10 ha

4 Trụ sở làm việc công an xã Xuân Lai 0,08 0,08
DGD 0,05 ha;  DYT 0,02 ha; BHK 

0,01 ha
Xã Xuân Lai Tờ 27, thửa 411, …

Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022

Đăng ký mới; làm 

thủ tục thu thu hồi 

giao đất, Hiện 

trạng đã đưa vào 

SD

5 Trụ sở công an xã Thái Bảo 0,30 0,30 LUC Xã  Thái Bảo Tờ 15, thửa 17, 18, 19 ….
Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Đăng ký mới

II
Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

cộng đồng
5,00 5,00

6 Khu công nghiệp Gia Bình 3,00 3,00 LUC Xã Đông Cứu Các tờ 5,6,72,73
Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Đăng ký mới

7 Khu công nghiệp Gia Bình 2 2,00 2,00
LUC 0,20 ha; CLN 0,30 ha; NTS 1,50 

ha
Xã Bình Dương Các tờ 5,6,72,73

Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Đăng ký mới

B Công trình, dự án cấp huyện 170,35 5,01 165,34

I
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà

phải thu hồi đất
151,77 4,16 147,61

I.1 Đất cụm công nghiệp 9,35 9,35

8 Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai 9,35 9,35
LUC 8,10 ha; DNL 0,01 ha; NTD 

0,03 ha; DGT 1,21 ha.
Xã Xuân Lai Các tờ 5,6,72,73

Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022

Chuyển tiếp; Điều 

chỉnh giảm diện 

tích 

I.2 Đất giao thông 32,23 0,10 32,13

9
Dự án ĐTXD cầu Kênh Vàng và đường dẫn 2 đầu cầu, kết nối 2 tỉnh 

Bắc Ninh và Hải Dương
0,10 0,10 NTD 0,05 ha; CLN 0,05 ha Huyện Gia Bình

Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND19 ngày 

08/12/2021
Chuyển tiếp

10 Đường 282B đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn Cầu Bình Than 12,52 12,52

 LUC 8,66 ha; HNK 0,05 ha; NTS 

0,55 ha; MNC 0,10 ha; NTD 0,01 ha; 

DGT 3,00 ha; DTL 0,15 ha

Xã Vạn Ninh, Đại Lai, 

Thái Bảo

Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND19 ngày 

08/12/2021

Chuyển tiếp; Điều 

chỉnh tăng diện 

tích từ 1,78 ha lên 

12,52 ha

11 Đường Cao Lỗ Vương kéo dài đi Đại Bái và tuyến nhánh 0,20 0,20
 ODT 0,07 ha; DTL 0,04 ha; NTD 

0,09 ha.
TT Gia Bình, xã Đại Bái

Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND19 ngày 

08/12/2021

Chuyển tiếp; Điều 

chỉnh loại đất lấy 

vào

12 Đường Huyền Quang thị trấn Gia Bình kéo dài 0,05 0,05 ODT TT Gia Bình
Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021
Chuyển tiếp

13
ĐTXD đường trục trung tâm đô thị Nhân Thắng kéo dài đi TL.285 mới 

và các tuyến nhánh, huyện Gia Bình
1,03 1,03 ONT Xã Nhân Thắng

Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND19 ngày 

08/12/2021
Chuyển tiếp

14
Xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận 

tỉnh Bắc Ninh)
0,05 0,05 NTD Xã Đại Bái

Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 

19/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc 

bổ sung phê duyệt KHSDĐ năm 2022 của 

các huyện, thành phố

Chuyển tiếp 0,05 

ha (Đã thực hiện 

6,20 ha)

15 Đường giao thông nông thôn thôn An Quang 0,20 0,20 LUC Xã Lãng Ngâm
Nghị quyết số 136/2022/NQ-HĐND19 ngày 

07/7/2022
Chuyển tiếp

16 Tuyến đường phía Bắc đô thị Nhân Thắng và các tuyến nhánh 5,22 5,22

LUC 4,45 ha; CLN 0,01 ha; NTS 0,01 

ha;  ONT 0,01 ha; NTD 0,01 ha; 

MNC 0,05 ha; DGT 0,5 ha; DTL 0,18 

ha

Xã Nhân Thắng
Nghị quyết số 136/2022/NQ-HĐND19 ngày 

07/7/2022

Chuyển tiếp; điểu 

chỉnh diện tích từ 

5,00 ha lên 5,22 ha

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024 HUYỆN GIA BÌNH 

Biểu 10/CH

STT Hạng mục
Diện tích kế 

hoạch (ha)

Diện tích hiện 

trạng (ha)

Tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ 

số, thửa số); trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Ghi chú
Diện tích (ha) Sử dụng vào loại đất

Căn cứ pháp lý



STT Hạng mục
Diện tích kế 

hoạch (ha)

Diện tích hiện 

trạng (ha)

Tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ 

số, thửa số); trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Ghi chú
Diện tích (ha) Sử dụng vào loại đất

Căn cứ pháp lý

17 Đường liên xã Nhân Thắng đi Bình Dương, huyện Gia Bình 1,20 1,20
LUC 1,0 ha; CLN 0,1 ha; NTS 0,05 

ha; DTL 0,05 ha

Xã Nhân Thắng, Bình 

Dương

Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Chuyển tiếp

18
ĐTXD đường ĐT.285 đoạn từ Ngụ, huyện Gia Bình đi Phú Hòa, huyện 

Lương Tài
1,30 1,30

LUC 1,00 ha; CLN 0,20 ha; DTL 

0,10 ha
Xã Nhân Thắng Chuyển tiếp

19

ĐTXD tuyến ĐT.285B mới (đoạn nối QL.18 với QL.38), tỉnh Bắc Ninh. 

(Giai đoạn III, VI đoạn từ ĐT.285 đến ĐT.280 mới và đoạn từ QL.17 

đến ĐT.281)

5,40 5,40
LUC 1,00 ha; BHK 2,00 ha; CLN 

2,00 ha; DTL 0,40 ha
Xã Vạn Ninh, Bình Dương Chuyển tiếp

20
Đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL.17 đi Khu trung tâm hành chính 

mới xã Đại Bái và các tuyến nhánh
2,50 2,50

LUC 1,50 ha;  BHK 0,4 ha; CLN 0,50 

ha; DTL 0,10 ha
Xã Đại Bái Chuyển tiếp

21
ĐTXD ĐT.282B, đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện 

Gia Bình; Hạng mục:  Hoàn trả Trạm bơm, kênh, mương nội đồng
1,00 1,00

LUC 0,50 ha.; BHK 0,20 ha; CLN 

0,20 ha; DTL 0,10 ha

Xã Đại Lai; Thái Bảo; 

Vạn Ninh
Chuyển tiếp

22
Khu hạ tầng giao thông khu du lịch sinh thái Thiên Thai, huyện Gia 

Bình (giai đoạn 1)
1,03 1,03 CLN 0,5 ha; NTS 0,33 ha; ONT 0,2 ha Xã Đông Cứu

Đăng ký mới; hoàn 

thiện thủ tục giao 

đất

23
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ĐT 280 đến Kênh Bắc(đoạn qua 

UBND xã Lãng Ngâm)
0,20 0,10 0,10 LUC 0,10 ha; DGT 0,10 ha Xã Lãng Ngâm

Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Đăng ký mới

24
Đầu tư xây dựng đường trục xã Đại Bái (đoạn từ thôn Đoan Bái đi 

TL.284 cũ), huyện Gia Bình
0,23 0,23 NTS Xã Đại Bái

Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Đăng ký mới

I.3 Đất thủy lợi 23,08 2,01 21,07

25
Xử lý sự cố sạt lở đê bờ, bãi sông đoạn K48+500-K51+300, Đê Hữu 

Đuống, huyện Gia Bình 
5,00 2,00 3,00 BHK 3,00 ha; DTL 2,00 ha

Xã Đại Lai; Xã Thái Bảo; 

Xã Vạn Ninh

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021
Chuyển tiếp

26 Nâng cấp tuyến đê Hữu Đuống 0,26 0,01 0,25
BHK 0,21 ha; DGT 0,02 ha; DTL 

0,01 ha; NTD 0,02 ha
Xã  Vạn Ninh

Nghị quyết số 136/2022/NQ-HĐND19 ngày 

07/7/2022
Chuyển tiếp

27
Xử lý sạt lở bờ, bãi sông đoạn K38+200-K39+200 đê Hữu Đuống, 

huyện Gia Bình
3,00 3,00 BHK Xã Lãng Ngâm

Nghị quyết số 136/2022/NQ-HĐND19 ngày 

07/7/2022
Chuyển tiếp

28
 Hoàn trả kênh mương nội đồng khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Lê 

Lợi
0,19 0,19 NTS 0,17 ha; DGT 0,02 ha Xã Nhân Thắng Tờ 48, thửa 359, 360 ….

Nghị quyết số 136/2022/NQ-HĐND19 ngày 

07/7/2022
Chuyển tiếp

29
Xử lý lún, nứt thân đê, sạt trượt mái đê đoạn từ K41+200-K45+000 đê 

hữu Đuống, huyện Gia Bình
14,53 14,53

BHK 0,82 ha; CLN 0,17 ha; NTS 

0,68 ha; DGT 9,53 ha; ONT 0,01 ha; 

SON 3,82 ha

Các xã Đại Lai, Xuân Lai, 

Đông Cứu, Song Giang

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021 (5,52 ha); Nghị quyết số 

179/2022/NQ-HĐND19 ngày 09/12/2022

Chuyển tiếp; điều 

chỉnh tăng diện 

tích; bổ sung thêm 

xã Đại Lai

30
Hoàn trả kênh mương nội đồng dự án: Đầu tư xây dựng điểm dân cư 

nông thôn, thôn Phú Dư, xã Quỳnh Phú
0,10 0,10 LUC Xã Quỳnh Phú Tờ 74, thửa 127, 242 …

Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Chuyển tiếp

I.4 Đất xây dựng cơ sở văn hóa 1,45 1,45

31 Trung tâm văn hóa thôn Ngăm Mạc 0,50 0,50 LUC Xã Lãng Ngâm Tờ 20 (thửa 401,402,403…)
Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND19 ngày 

08/12/2021
Chuyển tiếp

32 ĐTXD Nhà văn hóa thôn Ngọc Xuyên 0,28 0,28 LUC Xã Đại Bái Tờ 41 (thửa 50, 54…)
Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Chuyển tiếp

33 Nhà Văn hóa Trung tâm xã Đại Lai 0,67 0,67 BHK 0,47 ha; LUC 0,20 ha Xã Đại Lai Tở 9 (thửa 17,18…)
Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Chuyển tiếp

I.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo 13,95 13,95

34 Trường mầm non trung tâm xã Đông Cứu 0,80 0,80 NTS Xã Đông Cứu Tờ 35 (thửa 760,761…)
Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021
Chuyển tiếp

35 Trường THPT Lê Văn Thịnh 0,92 0,92 LUC TT Gia Bình Tờ 34
Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021

Chuyển tiếp; điều 

chỉnh loại đất lấy 

vào

36 Dự án trường mầm non Hoàng Đăng Miện, huyện Gia Bình 1,33 1,33
LUC 1,21 ha; DGT 0,07 ha; DTL 

0,05 ha
TT Gia Bình

Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND19 ngày 

08/12/2021

Đăng ký mới; hoàn 

thiện thủ tục giao 

đất 

37 Dự án trường mầm non xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình 1,54 1,54
LUC 1,21 ha; BHK 0,01 ha; DGT 

0,17 ha; DTL 0,14 ha; NTD 0,01 ha
Xã Nhân Thắng Tờ 36, thửa 309, 310 ….

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021

Đăng ký mới; hoàn 

thiện thủ tục giao 

đất

38 Mở rộng trường tiểu học xã Lãng Ngâm 1,50 1,50 LUC Xã Lãng Ngâm Tờ 20, thửa 659, 660 ….
Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Đăng ký mới

39 Trường mầm non xã Xuân Lai 1,10 1,10 DGD Xã Xuân Lai Tờ 100, thửa 80 ….
Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022

Đăng ký mới; làm 

thủ tục thu thu hồi 

giao đất, Hiện 

trạng đã đưa vào 

SD



STT Hạng mục
Diện tích kế 

hoạch (ha)

Diện tích hiện 

trạng (ha)

Tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ 

số, thửa số); trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Ghi chú
Diện tích (ha) Sử dụng vào loại đất

Căn cứ pháp lý

40 Trường mầm non thôn Phúc lai, xã Xuân Lai 0,76 0,76 DGD Xã Xuân Lai Tờ 71, thửa 45 …
Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022

Đăng ký mới; làm 

thủ tục thu thu hồi 

giao đất, Hiện 

trạng đã đưa vào 

SD

41 Trường THCS xã Đại Bái 2,80 2,80 LUC Xã Đại Bái Tờ 47, thửa 389, 390 ….
Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Đăng ký mới

42 Trường THCS thị trấn Gia Bình 3,00 3,00 LUC 2,5 ha; DGT 0,4 ha; DTL 0,1 ha TT Gia Bình
Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Đăng ký mới

43 Mở rộng Trường Mầm non Quỳnh Phú 0,20 0,20 LUC 0,18 ha; NTS 0,02 ha Xã Quỳnh Phú Tờ 61, thửa 62, 63 …
Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Đăng ký mới

I.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 7,07 7,07

44 Khu văn hóa - thể dục, thể thao thôn Phúc Lai 1,00 1,00 BHK 0,70 ha; LUC 0,30 ha Xã Xuân Lai Tờ 7 (các thửa 78,79,82…)
Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Chuyển tiếp

45 Khu văn hóa - thể dục, thể thao thôn Phú Thọ 1,30 1,30 BHK 1,00 ha; LUC 0,30 ha Xã Xuân Lai
Các tờ 86 (thửa 210,242..),87 (thửa 

202…),92 (thửa 7…)

Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Chuyển tiếp

46 Khu văn hóa - thể dục, thể thao thôn Ngô Thôn 0,52 0,52 BHK 0,20 ha; LUC 0,32 ha Xã Xuân Lai Tờ 35 ( các thửa 191,192,207,208,,,)
Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Chuyển tiếp

47 Khu văn hóa - thể dục, thể thao thôn Đại Lộc 1,30 1,30 BHK 1,00 ha; LUC 0,30 ha Xã Xuân Lai Tờ 89 (các thửa 149,150…)
Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Chuyển tiếp

48
Trung tâm văn hóa thể thao thôn Song Quỳnh, thị trấn Gia Bình, huyện 

Gia Bình (DTT 0,39 ha; DGT 0,10 ha)
0,49 0,49 LUC TT Gia Bình

Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Đăng ký mới

49 Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao thôn Văn Than 0,31 0,31 LUC 0,05 ha; DGT 0,26 ha Xã Cao Đức Tờ 26, thửa 974, 975 ….
Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Đăng ký mới

50 Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao thôn Gốm 0,25 0,25 LUC Xã Cao Đức Tờ 20, thửa 1000, 1001, ….
Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Đăng ký mới

51 Trung tâm văn hóa thể thao xã Đại Lai 1,90 1,90
LUC 0,90 ha; DGT 0,70 ha; DTL 

0,30 ha
Xã Đại Lai Tở 9 (thửa 17,18…)

Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Đăng ký mới

I.7 Đất công trình năng lượng 1,93 1,93

52 Đường dây và TBA 110kV Vạn Ninh 0,90 0,90 LUC
Xã Thái Bảo; Xã Vạn 

Ninh

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021

Chuyển tiếp; điều 

chỉnh loại đất lấy 

vào

53
Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV nhánh rẽ Gia Lương - 

Bình Định
0,20 0,20 LUC

Giang Sơn; Song Giang; 

Đông Cứu; TT Gia Bình; 

Đại Bái; Quỳnh Phú

Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND19 ngày 

08/12/2021

Chuyển tiếp; điều 

chỉnh loại đất lấy 

vào

54 Đường dây và TBA 110kV Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 0,64 0,64 LUC Xã Đại Bái
Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND19 ngày 

08/12/2021

Chuyển tiếp; điều 

chỉnh loại đất lấy 

vào

55 Di chuyển đường điện phục vụ GPMB đường VĐ4 0,10 0,10 LUC 0,10 ha
Thuận Thành; Quế Võ; 

TPBN; Gia Bình

Chuyển tiếp; Điều 

chỉnh diện tích từ 

1,00 ha xuống 0,10 

ha

56

Cải tạo mạch vòng 22kV và 35kV sau các TBA 100kV Gia Lương 

(E27.2) và Bình Định (E27.4) và Thuận Thành (E27.9) để đảm bảo hỗ 

trợ cấp điện liên thông

0,04 0,04 LUC Xã Đại Bái
Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND19 ngày 

08/12/2021
Đăng ký mới

57

Cải tạo, nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển 

phụ tải các TBA phân phối khu vực phía Bắc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc 

Ninh năm 2024

0,02 0,02 LUC Xã Đại Bái
Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND19 ngày 

08/12/2021
Đăng ký mới

58
Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Bắc 

Ninh năm 2024
0,03 0,03 LUC

TT Gia Bình; Đông Cứu; 

Lãng Ngâm; Giang Sơn

Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND19 ngày 

08/12/2021
Đăng ký mới

I.8 Đất di tích lịch sử - văn hóa 2,50 2,50

59
Khu di tích lịch sử đền Tướng quân  Cao Lỗ Vương, huyện Gia Bình; 

Hạng mục: Sân hội quân và các hạng mục phụ trợ
2,50 2,50 BHK Xã Cao Đức Tờ 19,20,21,44 Đền Cao Lỗ Vương

Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND19 ngày 

08/12/2021
Chuyển tiếp

I.9 Đất cơ sở tôn giáo 1,23 1,15 0,08

60 Xây dựng chùa Linh Phúc Tự - thôn Đoan Bái- Đại Bái 0,64 0,64 TON Xã Đại Bái Các Tờ 3,41,47
Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021
Chuyển tiếp

61 Mở rộng chùa thôn Xuân Lai 0,59 0,51 0,08 NTS Xã Xuân Lai Tờ số 04, các thửa 123, 124 ….
Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Đăng ký mới

I.10 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT 1,40 1,40



STT Hạng mục
Diện tích kế 

hoạch (ha)

Diện tích hiện 

trạng (ha)

Tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ 

số, thửa số); trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Ghi chú
Diện tích (ha) Sử dụng vào loại đất

Căn cứ pháp lý

62 Đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Dương 0,30 0,30 DTL 0,16 ha;CLN 0,14 ha Xã Bình Dương Tờ 23 (thửa 337,338…)
Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021 (đã GPMB xong)
Chuyển tiếp

63 Mở rộng nghĩa trang thôn Đại Bái 0,10 0,10 LUC Xã Đại Bái Tờ 63 (thửa 89,90….)
Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Chuyển tiếp

64 Mở rộng nghĩa trang thôn Ngọc Xuyên 1,00 1,00
LUC 0,5 ha; NTS 0,35 ha; DGT 0,1 

ha; DTL 0,05 ha
Xã Đại Bái Tờ 39 (thửa 60…); tờ 40 (thửa  12,13….)

Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Chuyển tiếp

I.11 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 1,50 1,50

65 Khu khuôn viên cây xanh trung tâm thị trấn Gia Bình 0,90 0,90 NTS 0,65 ha; ODT 0,25 ha TT Gia Bình Tờ 95
Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021; Điều chỉnh tên, diện tích
Chuyển tiếp

66
Khu khuôn viên cây xanh phía nam trung tâm văn hóa thể thao huyện 

Gia Bình
0,60 0,60 NTS TT Gia Bình, Quỳnh Phú

Tở 106,113 TT Gia Bình

Tờ 43,44 xã Quỳnh Phú

Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND19 ngày 

08/12/2021
Chuyển tiếp

I.12 Đất ở tại nông thôn 41,78 41,78

67 Khu nhà ở thôn Ngăm Lương 4,83 4,83
LUC 4,28 ha; DGT 0,45 ha; DTL 0,1 

ha
Xã Lãng Ngâm Tờ 28,29,31,46

Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND19 ngày 

08/12/2021
Chuyển tiếp

68
ĐTXD khu nhà ở tái định cư và công trình công cộng tại xã Nhân 

Thắng, huyện Gia Bình
2,08 2,08

LUC 1,55 ha; BHK 0,07 ha; CLN 

0,16 ha; ONT 0,004 ha; TSC 0,01 ha; 

NTD 0,03 ha; DGT 0,2 ha; DTL 0,06 

ha

Xã Nhân Thắng Tờ 32, thửa 808,809…
Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021; Điều chỉnh tên, diện tích

Chuyển tiếp; Điều 

chỉnh tăng diện tích

69 Dự án đấu giá quyền sử dụng đất thôn Lê Lợi 9,80 9,80

LUC 7,13 ha; BHK 0,1 ha; CLN 0,52 

ha; NTS 0,74 ha; NKH 0,10 ha; DGT 

0,90 ha; DTL 0,30 ha; NTD 0,01 ha

Xã Nhân Thắng Tờ 29,48
Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021
Chuyển tiếp

70
Đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Đại Bái tạo vốn xây 

dựng cơ sở hạ tầng 
6,00 6,00

LUC 4,78 ha; DGT 0,86 ha; DTL 

0,31 ha; NTD 0,04 ha; BCS 0,01 ha
Xã Đại Bái Tờ 50,51,55,56

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021 (6,0 ha)
Chuyển tiếp

71
ĐTXD khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng hạ 

tầng kỹ khu du lịch sinh thái Thiên Thai
7,50 7,50

LUC 5,53 ha; BHK 0,04 ha; CLN 

0,03 ha; NTS 1,03 ha; DGT 0,6 ha; 

DTL 0,23 ha; ONT 0,03 ha; NTD 

0,01 ha

Xã Đông Cứu Tờ 10,35,48

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021; Điều chỉnh tên (Đang thực hiện 

GPMB)

Chuyển tiếp

72
ĐTXD Điểm dân cư nông thôn, thôn Phú Dư, xã Quỳnh Phú, huyện Gia 

Bình
1,52 1,52

LUC 0,82 ha; BHK 0,01 ha; NTS 

0,01 ha; DGT 0,43 ha; DTL 0,10 ha; 

ONT 0,14 ha; NTD 0,01 ha

Xã Quỳnh Phú Tờ 33, 74
Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021
Chuyển tiếp

73
ĐTXD khu nhà ở để đấu giá quyền SDĐ tại Đổng Lâm, xã Quỳnh Phú, 

huyện Gia Bình
2,02 2,02

LUC 1,32 ha; DGT 0,24 ha; DTL 

0,31 ha; DGD 0,11 ha; DKV 0,04 ha
Xã Quỳnh Phú Tờ 29, 32,71

Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND19 ngày 

08/12/2021 (2,70 ha)

Chuyển tiếp vị trí 

thôn Đổng Lâm 

2,02 ha; sửa tên DA

74 Đấu giá QSDĐ thôn Mỹ Thôn 1,70 1,70
LUC 1,26 ha; DGT 0,30 ha; DTL 

0,14 ha
Xã Xuân Lai Tờ 39,107

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021 (Đang thực hiện GPMB)
Chuyển tiếp

75 Đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Đoan Bái, xã Đại Bái 3,30 3,30

LUC 2,29 ha; CLN 0,32 ha; NTS 0,19 

ha; DGT 0,3 ha; DTL 0,15 ha; MNC 

0,02 ha; NTD 0,01 ha; BCS 0,02 ha

Xã Đại Bái Tờ 2 (thửa 546,547,571…)
Nghị quyết số 136/2022/NQ-HĐND19 ngày 

07/7/2022
Chuyển tiếp

76 Đấu giá QSD đất tại thôn Đại Lai - xã Đại Lai 1,19 1,19 LUC Xã Đại Lai Tờ 5 (thửa 196,197…)
Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Chuyển tiếp

77 Khu đất xin giãn dân cư, thôn Vạn Ty, xã Thái Bảo 0,04 0,04 ONT Xã Thái Bảo Thửa 206 tờ 19
Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Chuyển tiếp

78
Khu dân cư mới xã Bình Dương, huyện Gia Bình (Khu số 1 thuộc thôn 

Đìa)
0,30 0,30 LUC 0,20 ha; NTS 0,10 ha Xã Bình Dương

Thửa đất 118 tờ BĐ 37; Thửa đất 77 Tờ 

bản đồ số 37; Thửa đất số 121;Tờ BĐ số 

36; Thửa đất số 47 Tờ BBD số 36;Thủa 

đất số 26 Tờ BĐ 36 - Thôn Khoái Khê

Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Đăng ký mới

79
Chuyển mục đích sử dụng  từ đất vườn, đất ao trong khu dân cư của các 

hộ gia đình cá nhân sang đất ở
1,50 1,50 CLN 0,5 ha; NTS 1,0 ha huyện Gia Bình

Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Đăng ký mới

I.13 Đất ở tại đô thị 11,78 11,78

80 Khu nhà ở phía Tây thôn Nội Phú 5,02 5,02

LUC 4,27 ha; BHK 0,05 ha; DGT 

0,24 ha; DTL 0,04 ha; NTS 0,14 ha; 

NTD 0,28 ha

TT Gia Bình Tờ 40
Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021; Điều chỉnh diện tích

Chuyển tiếp; Điều 

chỉnh giảm diện 

tích 

81
Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở tái định cư tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia 

Bình
1,23 1,23

LUC 0,36 ha; NTS 0,51 ha; DGT 

0,10 ha; DTL 0,12 ha; ODT 0,04 ha; 

BCS 0,10 ha

TT Gia Bình; Quỳnh Phú
Tờ 95, 105,106 TT Gia Bình

Tờ 37,43 xã Quỳnh Phú

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021; Điều chỉnh tên, diện tích

Chuyển tiếp; Điều 

chỉnh diện tích từ 

1,16 ha lên 1,23 ha

82 XD khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Phú Ninh 4,20 4,20
LUC 3,82 ha; BHK 0,01 ha; DGT 0,3 

ha; DTL 0,07 ha
TT Gia Bình Tờ 48,55,56

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021 (9,6 ha); Đã GPMB 4,2 ha
Chuyển tiếp

83
Chuyển mục đích sử dụng  từ đất vườn, đất ao trong khu dân cư của các 

hộ gia đình cá nhân sang đất ở
1,33 1,33 CLN 0,36 ha; NTS 0,97 ha TT Gia Bình

Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022
Đăng ký mới

I.14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước 2,52 0,90 1,62

84 Trụ sở làm việc ĐU-HĐND-UBND xã Bình Dương 0,81 0,81
LUC 0,34 ha; MNC 0,45 ha; DGT 

0,01 ha; DTL 0,01 ha
Xã Bình Dương Tờ 34 (thửa 458,459..)

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021

Chuyển tiếp; ĐC 

loại đất lấy vào



STT Hạng mục
Diện tích kế 

hoạch (ha)

Diện tích hiện 

trạng (ha)

Tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ 

số, thửa số); trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Ghi chú
Diện tích (ha) Sử dụng vào loại đất

Căn cứ pháp lý

85 ĐTXD trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đông Cứu 0,26 0,26 NTS 0,20 ha; DXH 0,06 ha Xã Đông Cứu Tờ 15 (thửa 14,15, 51…)
Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND19 ngày 

08/12/2021
Chuyển tiếp

86 Xây dựng trụ sở UBND xã Lãng Ngâm 0,90 0,90 TSC Xã Lãng Ngâm Tờ 40 (thửa 47)
Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021; Đã XD xong, xin giao đất
Chuyển tiếp

87 Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Song Giang 0,55 0,55 BHK Xã Song Giang Các tờ 29,30
Nghị quyết số 136/2022/NQ-HĐND19 ngày 

07/7/2022
Chuyển tiếp

II Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất 10,58 0,85 9,73

2.1 Đất thương mại dịch vụ 9,73 9,73

88
Trung tâm tổ chức, sự kiện tiệc cưới và trưng bày giới thiệu sản phẩm 

tại xã Đại Bái
0,35 0,35 LUC Xã Đại Bái Tờ 43,44

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021
Chuyển tiếp

89
Xây dựng bến thủy nội địa và bãi tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng thôn 

Thiên Đức
2,50 2,50 BHK Xã Thái Bảo Tờ 28 (thửa 7,9)

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021
Chuyển tiếp

90 Bãi tập kết vật liệu xây dựng 0,75 0,75 BHK Xã Cao Đức Tờ bản đồ 28, bãi Nở
Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021
Chuyển tiếp

91 Cảng vận chuyển hàng hóa 3,00 3,00 BHK Xã Cao Đức Tờ bản đồ 28, bãi Nở
Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021
Chuyển tiếp

92
Đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại dịch vụ tại xã Nhân Thắng, huyện 

Gia Bình
0,40 0,40 LUC Xã Nhân Thắng Tờ 33 (thửa 567,568…)

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021
Chuyển tiếp

93 Khu chợ và dịch vụ thương mại 1,40 1,40

LUC 0,99 ha; CLN 0,04 ha; NTS 0,22 

ha; DGT 0,10 ha; DTL 0,04 ha; ONT 

0,01 ha

Xã Song Giang Tờ 29
Nghị quyết số 136/2022/NQ-HĐND19 ngày 

07/7/2022
Chuyển tiếp

94
Dự án đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ tại xã Đại Bái, huyện 

Gia Bình
1,33 1,33 LUC Xã Đại Bái Các tờ 44, 43, 39, 40

Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND19 ngày 

09/12/2022

Đăng ký mới; Đã 

GPMB xong

2.2 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,85 0,85

95 Nhà máy nước Đại Lai 0,85 0,85 SKC Xã Đại Lai Tờ 5 (thửa 102,103…)
Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND19 ngày 

08/12/2021

Chuyển tiếp; giao 

đất

III Các khu vực sử dụng đất khác 8,00 8,00

3.1 Đất nông nghiệp khác 8,00 8,00

96
Mô hình kinh tế trang trại kết hợp chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tại 

thôn Gia Phú, xã Bình Dương
5,00 5,00

MNC 2,20 ha; NTS 2,50 ha; DGT 

0,30 ha
Xã Bình Dương Tờ 45,46,49

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021
Chuyển tiếp

97 Khu chăn nuôi tập trung thôn Lôi Châu 3,00 3,00 BHK 1,50 ha; NTS 1,50 ha Xã Cao Đức Tờ 9 (thửa 178,179,202….)
Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND19 ngày 

16/7/2021
Chuyển tiếp



Biểu 13/CH

Đơn vị tính: ha

NNP LUA LUC HNK CLN RPH NTS NKH PNN CQP CAN SKK SKN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DVH DYT DGD DTT DNL DBV DKG DDT DRA TON NTD DKH DXH DCH DCK DKV ONT ODT TSC DTS TIN SON MNC PNK CSD

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 10.759,02 134,90 10.759,02

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 6.310,35 6.178,00 5,50 132,35 2,84 0,52 5,00 8,10 9,58 58,21 25,89 8,15 1,45 11,15 5,97 1,93 2,50 0,08 1,09 1,25 35,27 10,49 1,09 132,35 -129,85 6.180,50

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.181,66 4.092,39 89,27 0,51 3,20 8,10 3,07 35,25 18,51 0,10 0,98 10,32 2,81 1,93 0,60 30,35 8,45 0,34 89,27 -89,27 4.092,39

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 4.181,66 4.092,39 89,27 0,51 3,20 8,10 3,07 35,25 18,51 0,10 0,98 10,32 2,81 1,93 0,60 30,35 8,45 0,34 89,27 -89,27 4.092,39

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 871,81 1,50 847,66 1,50 22,65 0,01 6,25 15,56 2,65 7,03 0,47 0,01 2,90 2,50 0,22 0,06 0,55 24,15 -24,15 847,66

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 179,77 172,37 7,40 0,54 0,30 0,04 4,13 3,56 0,17 0,26 0,14 2,03 0,36 7,40 -7,40 172,37

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 40,75 38,45 2,30 2,30 2,30 -2,30 38,45

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.010,35 4,00 995,72 4,00 10,63 1,50 0,22 3,27 1,17 0,85 0,82 0,08 0,35 1,25 2,57 1,62 0,20 14,63 -14,63 995,72

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 26,01 25,91 0,10 0,10 0,10 7,90 33,91

2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 4.418,16 2,50 2,50 4.415,66 0,17 1,25 0,15 18,01 2,84 12,92 0,94 1,00 0,31 0,25 6,27 1,23 0,53 2,50 129,90 4.548,06

2.1 Đất quốc phòng CQP 4,79 4,79 2,84 7,63

2.2 Đất an ninh CAN 1,18 1,18 0,69 1,87

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 347,66 347,66 5,00 352,66

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 9,35 9,35

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 5,30 5,30 9,73 15,03

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 40,85 40,85 40,85

2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 11,45 11,45 11,45

2.8
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã
DHT 1.656,73 0,30 0,30 8,97 0,07 1,25 0,14 1.647,46 1,33 9,59 0,94 1,00 0,31 6,20 1,23 0,08 9,27 53,78 1.710,51

- Đất giao thông DGT 970,57 0,30 0,30 17,33 1,21 0,10 11,01 952,94 9,57 0,64 0,70 0,10 4,28 0,72 0,01 17,63 11,10 981,67

- Đất thuỷ lợi DTL 467,42 3,90 0,04 1,92 1,12 463,52 0,29 0,30 0,21 1,70 0,23 0,01 3,90 17,17 484,59

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 25,23 25,23 1,45 26,68

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,98 5,98 5,98

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 43,08 0,16 0,05 42,92 0,11 0,16 11,93 55,01

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 9,91 0,02 0,02 9,89 0,02 6,95 16,86

- Đất công trình năng lượng DNL 3,69 0,01 0,01 3,68 0,01 1,92 5,61

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,61 0,61 0,61

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,31 1,31 2,50 3,81

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 6,77 6,77 6,77

- Đất cơ sở tôn giáo TON 23,69 23,69 0,08 23,77

-
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa

táng
NTD 94,62 0,66 0,03 0,24 0,21 0,02 0,01 93,96 0,11 0,28 0,66 0,74 95,36

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06 -0,06 0,06

- Đất chợ DCH 3,73 3,73 3,73

- Đất công trình công cộng khác DCK

2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 4,86 0,04 4,82 0,04 0,04 1,46 6,32

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 1.221,94 1,26 0,01 1,25 1,24 0,01 1.220,68 1,26 40,31 1.262,25

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 80,42 0,37 0,12 0,12 0,25 80,05 0,37 11,37 91,79

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 11,83 0,11 0,10 0,01 11,72 0,11 1,51 13,34

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1,52 1,52 1,52

2.14 Đất tín ngưỡng TIN 21,48 21,48 21,48

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 973,69 3,32 3,32 3,32 970,37 3,32 -3,32 970,37

2.16 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 33,48 2,20 2,20 0,62 0,15 0,15 0,02 0,45 30,66 2,82 -2,82 30,66

2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,98 0,98 0,98

3 Đất chưa sử dụng CSD 30,51 0,05 0,03 0,02 30,46 0,05 -0,05 30,46

Cộng tăng 134,90 2,50 8,00 132,40 2,84 0,69 5,00 9,35 9,73 63,05 28,73 21,07 1,45 12,09 6,97 1,93 2,50 0,08 1,40 1,50 41,57 11,74 1,62 134,90

Diện tích năm 2024 10.759,02 6.180,50 4.092,39 4.092,39 847,66 172,37 38,45 995,72 33,91 4.548,06 7,63 1,87 352,66 9,35 15,03 40,85 11,45 1.710,51 981,67 484,59 26,68 5,98 55,01 16,86 5,61 0,61 3,81 6,77 23,77 95,36 0,06 3,73 6,32 1.262,25 91,79 13,34 1,52 21,48 970,37 30,66 0,98 30,46

Cộng giảm

Biến động

tăng(+), 

giảm(-)

Diện tích 

năm 2024

CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN GIA BÌNH - TỈNH BẮC NINH

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Diện tích 

năm 2023

BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TỪ NĂM 2023 ĐẾN 2024



Phụ lục số 01

STT Họ và tên chủ sử dụng đất Địa điểm (thôn, xóm)
Thửa đất 

số

Tờ bản đồ 

số

I Thị trấn Gia Bình

1 Hoàng Đăng Loan Đông Bình 89 26

2 Trương Thiên Quý Đông Bình 75 25

3 Hoàng Đăng Thụ(Dịch) Đông Bình 68 25

4 Hoàng Đăng Cơ Đông Bình 41 25

5 Nguyễn Khắc Thái Đông Bình 7 28

6 Nguyễn Thị Thuỵ Đông Bình 86 101

7 Nguyễn Thị Thuý Đông Bình 87 101

8 Nguyễn Thị Ngàn Đông Bình 88 101

9 Nguyễn Thị Bẩy Phú Ninh 138 87

10 Đỗ Thị Phương Thuý Phú Ninh 71 98

11 Vũ Đình Trung Nội Phú 291 18

12 Nguyễn Văn Hiến Nội Phú 18 83

13 Nguyễn Văn Xá Nội Phú 113 84

14 Nguyễn Văn Hoa Nội Phú 71 18

15 Lê Đức Thiện Song Quỳnh 121 104

16 Đàm Thị Hiên Đông Bình 354 26

17 Nguyễn Văn Lương Phú Ninh 81 97

18 Nguyễn Xuân Hòe Hương Vinh 139 13

19 Nguyễn Xuân Hoàn Hương Vinh 139 13

20 Nguyễn Quang Đền Hương Vinh 139 13

21 Nguyễn Xuân Hồi Hương Vinh 139 13

22 Tô Thị Huế Đông Bình 164 88

23 Nguyễn Chí Kiểm Đông Bình 115 87

24 Nguyễn Văn Ngà Nội Phú 239 17

25 Nguyễn Văn Công Nội Phú 269 27

26 Nguyễn Văn Công Nội Phú 268 27

27 Nguyễn Văn Công Nội Phú 267 27

28 Nguyễn Quang Thuân Nội Phú 101 17

29 Nguyễn Thị Mến Nội Phú 144 73

30 Nguyễn Tiến Thuyết Phú Ninh 159 97

31 Nguyễn Đức Toán Hương Vinh 143 62

32 Hoàng Đắc Mưu Đông Bình 183 19

33 Phạm Ngọc Thình Đông Bình 85 20

34 Hoàng Tiến Trường (Đào Thị Huệ) 124 104

35 Vũ Văn Sáng Phú Ninh 683 26

II Xã Lãng Ngâm

1 Nguyễn Văn Phan Môn Quảng 309 25

2 Nguyễn Văn Luận Môn Quảng 310 25

3 Lê Tất Quảng Ngăm Lương 890 28

4 Lê Hữu Ngọc Ngăm Lương 819 28

5 Bùi Anh Tuấn An Quang 165 21

6 Nguyễn Văn Thắng Môn Quang 228 25

7 Nguyễn Xuân Tám An Quang 112 26

BẢNG TỔNG HỢP CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN XIN CHUYỂN MỤC 

ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024
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STT Họ và tên chủ sử dụng đất Địa điểm (thôn, xóm)
Thửa đất 

số

Tờ bản đồ 

số

8 Phạm Ích Quang Ngăm Lương 325 28

9 Đào Văn Cảnh Ngăm Lương 1562 28

10 Nguyễn Văn Hiệp Môn Quảng 477 24

III Xã Song Giang

1 Trần Phú Kép Chi Nhị 32 17

2 Đào Ích Thành Chi Nhị 207 30

3 Đào Đức Thuận Chi Nhị 173 31

4 Trần Quý Sửa Chi Nhị 394 22

5 Trần Thị Hiền Chi Nhị 416 31

6 Nguyễn Văn Hoan Chi Nhị 59 30

7 Trịnh Quốc Đương Lập Ái 135 25

8 Phạm Sỹ Tài 276 22

9 Vũ Văn Bài Chi Nhị 1 21

IV Xã Cao Đức

1 Nguyễn Văn Cao Kênh Phố 270 27

2 Nguyễn Văn Định Kênh Phố 66 30

3 Nguyễn Tuấn Thu Mỹ Lộc 277 34

4 Phạm Đình Hải Trại Than 400 26

5 Nguyễn Văn Định Kênh Phố 65 30

6 Nguyễn Trọng Cháp Đình Than 402 20

7 Vũ Bá Thân Văn Than 248 26

8 Âu Dương Kiềm Đại Trung 23 19

9 Lê Thị Lâm Đại Trung 43 19

10 Lại Đình Như Đại Trung 206 20

11 Nguyễn Thị Huệ Đại Trung 250 20

12 Nguyễn Hữu Hiển Đại Trung 251 20

13 Lại Xuân Bản Đại Trung 262 20

14 Lê Văn Thái Kênh Phố 81 30

15 Nguyễn Bá Tín Kênh Phố 117 29

16 Trần Quang Luân Kênh Phố 231 31

17 Trần Quang Thụ Kênh Phố 153 31

18 Trần Quang Tuấn Kênh Phố 101 31

19 Trần Quang Tuân Kênh Phố 525 31

20 Nguyễn Tuấn Đằng Mỹ Lộc 85 34

21 Trần Văn Quân Mỹ Lộc 87 34

22 Nguyễn Trần Kiên Mỹ Lộc 5 35

23 Hạp Thị Cung Tân Tiến 220 21

V Xã Bình Dương

1 Tạ Đăng Sang Gia Phú 299 28

2 Tạ Đăng Tập Gia Phú 519 27

3 Tạ Đăng Thành Gia Phú 122 28

4 Lưu Văn Tuynh Gia Phú 60 26

5 Lưu Văn Thuân Gia Phú 160 27

6 Lưu Ngọc Tuyến Gia Phú 261 27

7 Lưu Văn Thiệu Gia Phú 21 26

8 Lưu Văn Thụ Gia Phú 791 26

9 Đoàn Thị Nga (Lưu Văn Thịnh) Gia Phú 165 26

10 Lưu Văn Tuyết (Lưu Văn Chủy) Gia Phú 311 26

11 Lưu Văn Tuyết  Gia Phú 308 26
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STT Họ và tên chủ sử dụng đất Địa điểm (thôn, xóm)
Thửa đất 

số

Tờ bản đồ 

số

12 Lưu Thị Vững (Lê Công Hả) Gia Phú 25 28

13 Lưu Thị Rụng (Đồng Văn Xuân) Gia Phú 175 26

14 Lưu Văn Xung Gia Phú 786 26

15 Lê Đình Xứng Gia Phú 820 27

16 Lê Công Lẫm Gia Phú 614 28

17 Lê Đình An Gia Phú 113 28

18 Tạ Đăng Ban (Tạ Đăng Bạo) Gia Phú 30 28

19 Tạ Thị Hộ (Tạ Đăng Duyệt) Gia Phú 455 27

20 Tạ Đăng Đắc Gia Phú 441 27

21 Tạ Quang Đăng (Tạ Đăng Đăng) Gia Phú 922 27

22 Lưu Văn Hoàn Gia Phú 191 28

23 Tạ Đăng Hải Gia Phú 131 28

24 Phan Văn Hiếu Gia Phú 316 27

25 Lê Công Hưởng Gia Phú 245 27

26 Tạ Đăng Khải Gia Phú 630 28

27 Lưu Thị Tiến Gia Phú 933 27

28 Tạ Thị Sang (Trần Văn Kiên) Gia Phú 848 27

29 Tạ Đăng Phong Gia Phú 731 24

30 Lưu Văn Bổng Gia Phú 34 27

31 Lưu Văn Chương Gia Phú 930 27

32  Lưu Văn Chỉ Gia Phú 36 26

33 Lưu Hồng Diến (Lưu Văn Diến) Gia Phú 49 26

34 Lưu Viết Hưng (Lưu Văn Đảo) Gia Phú 779 26

35 Lưu Viết Hưng (Lưu Văn Đảo) Gia Phú 154 27

36 Phan Thị Họa (Đồng Văn Hội) Gia Phú 224 26

37  Lưu Quốc Luận Gia Phú 158 26

38  Lưu Quang Lân (Lưu Văn Lục) Gia Phú 153 27

39  Lưu Văn Lực Gia Phú 928 27

40 Nguyễn Văn Minh (Nguyễn Văn Lịch) Gia Phú 387 27

41  Lưu Văn Lam Gia Phú 163 26

42 Nguyễn Văn Viện (Nguyễn Văn Mỹ) Gia Phú 390 27

43 Lưu Văn Mão Gia Phú 867 27

44 Phan Thị Lan (Nguyễn Văn Ngãi) Gia Phú 915 27

45 Lưu Văn Phan Gia Phú 20 26

46  Lưu Văn Phương Gia Phú 798 26

47  Lưu Văn Tựa Gia Phú 494 27

48  Lưu Văn Trình Gia Phú 276 27

49  Lưu Văn Thiện Gia Phú 772 26

50  Nguyễn Văn Tuệ Gia Phú 851 27

51 Trần Văn Ấn Gia Phú 844 27

52 Tạ Đăng Mạnh Gia Phú 102 27

53 Lưu Xuân Thức (Lưu Văn Thức) Gia Phú 372 27

54 Lưu Hồng Sơn Gia Phú 286 27

55 Tạ Đăng Vĩnh Gia Phú 629 27

56 Trần Thị Hạnh (Trần Đông Xô) Gia Phú 238 27

57 Phan Thị Tới Gia Phú 866 27

58 Nguyễn Văn Cường Gia Phú 648 27

59 Nguyễn Văn Hảo Gia Phú 648 27

60 Nguyễn Văn Long Gia Phú 648 27
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STT Họ và tên chủ sử dụng đất Địa điểm (thôn, xóm)
Thửa đất 

số

Tờ bản đồ 

số

61 Lưu Văn Mịch Gia Phú 666 27

62 Lưu Thị Loan (Lê Công Hồng) Gia Phú 828 27

63 Nguyễn Văn Lạm Gia Phú 393 27

64 Lê Công Vinh Gia Phú 857 27

65 Phan Văn Thao (Tạ Thị Hộ) Gia Phú 898 27

66 Tạ Đăng Bản Gia Phú 860 27

67 Lưu Văn Tùng (Lưu Văn Tô) Gia Phú 873 27

68 Lê Công Đức (Lê Công Bao) Gia Phú 901 27

69 Lưu Văn Tuynh Gia Phú 846 27

70 Trần Văn Thành Gia Phú 24 27

71 Tạ Đăng Nhiệm Gia Phú 177 28

72 Tạ Đăng Hiện Gia Phú 923 27

73 Lưu Văn Quang Gia Phú 402 27

74 Lê Công Kiếm Gia Phú 547 27

75  Trần Văn Chinh (Trần Văn Phụng) Gia Phú 14 26

76  Nguyễn Xuân Diệm Phương Độ 158 20

77  Nguyễn Xuân Triển Phương Độ 91 20

78  Nguyễn Duy Ky Phương Độ 122 20

79 Nguyễn Thị Năm (Nguyễn Huy Khánh) Phương Độ 49 20

80  Nguyễn Xuân La Phương Độ 241 20

81  Nguyễn Duy Long Phương Độ 150 25

82  Nguyễn Xuân Quận Phương Độ 100 20

83 Nguyễn Thị Hằng (Nguyễn Xuân Triển) Phương Độ 726 20

84 Nguyễn Xuân Lưu (Nguyễn Thị Tuân) Phương Độ 129 20

85 Nguyễn Hữu Ninh Phương Độ 278 20

86 Nguyễn Xuân Ân Phương Độ 24 20

87 Lê Thị Thoa Phương Độ 165 20

88 Nguyễn Huy Thiểm Phương Độ 728 20

89 Nguyễn Xuân Sồi Phương Độ 289 20

90 Nguyễn Duy Hải (Nguyễn Duy Quýnh) Phương Độ 57 20

91 Nguyễn Văn Đạc Bùng 108 12

92 Nguyễn Văn Hải Bùng 109 12

93 Lưu Thị Dăm (Trần Như Miền) Bùng 20 12

94 Nguyễn Ngọc Tuấn Bùng 38 12

95 Nguyễn Thị Thêm Bùng 76 12

96 Nguyễn Gia Khoa (Nguyễn Gia Thi ) Bùng 764 12

97 Trần Trọng Khang Bùng 36 15

98 Trần Trọng Khang Bùng 505 15

99 Trần Trọng Cường Bùng 32 15

100  Trần Trọng Hùng Bùng 22 14

101 Phùng Bá Hùng Bùng 216 14

102 Trần Trọng Long Bùng 60 15

103 Trần Văn Ngọc (Trần Văn Nguyện) Bùng 68 15

104 Lưu Văn Chung (Lưu Văn Trung) Bùng 547 14

105 Nguyễn Thị Đà (Trần Trọng Thành ) Bùng 552 14

106 Lê Mạnh Hùng Bùng 530 14

107 Nguyễn Văn Tuân Bùng 106 14

108 Nguyễn Gia Tịnh Bùng 746 12

109 Phùng Bá Hả Bùng 57 14
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STT Họ và tên chủ sử dụng đất Địa điểm (thôn, xóm)
Thửa đất 

số

Tờ bản đồ 

số

110 Nguyễn Văn Đạt Bùng 469 15

111 Nguyễn Đình Thế Bùng 111 14

112 Nguyễn Văn Đoàn Bùng 468 15

113 Nguyễn Văn Kiểm Bùng 470 15

114 Phùng Bá Thao Bùng 129 14

115 Nguyễn Văn Khoát Bùng 8 13

116 Trần Trọng Tuyên Bùng 196 14

117 Nguyễn Văn Hải Bùng 99 12

118 Trần Văn Xuân Bùng 168 12

119 Trần Trọng Tuyên Bùng 196 14

120 Phùng Bá Thủy Bùng 524 14

121 Phùng Bá Thủy Bùng 238 14

122 Nguyễn Văn Cường Bùng 193 14

123 Trần Như Cung Bùng 132 12

124 Nguyễn Văn Phong Bùng 29 15

125 Nguyễn Văn Vang Bùng 777 12

126 Nguyễn Gia Tân (Nguyễn Gia Thùy) Bùng 719 12

127  Trần Văn Hồi Bùng 5 14

128 Lê Công Cường Đìa 34 21

129 Vũ Văn Cần Đìa 297 22

130 Vũ Văn Dư Đìa 177 22

131 Vũ Huy Dũng Đìa 216 22

132 Lê Công Động Đìa 730 22

133 Vũ Văn Điến (Vũ Huy Điến) Đìa 288 22

134 Vũ Huy Điện Đìa 215 22

135 Nguyễn Công Hộp Đìa 121 21

136 Vũ Văn Hệ Đìa 219 22

137 Lê Công Trường Đìa 405 (794) 22

138 Lê Công Thọ (Lê Công Lương) Đìa 159 21

139 Nguyễn Văn Liệu Đìa 25 21

140 Vũ Văn Quang Đìa 35 21

141 Lê Công Thoan Đìa 505 21

142 Lê Công Thảo Đìa 506 21

143 Vũ Thị Tý (Lê Công Tuấn) Đìa 146 21

144 Phùng Văn Trọng Đìa 205 22

145 Lê Công Thiêm Đìa 323 22

146 Bạch Thị Châm (Lê Công Vóc) Đìa 489 21

147 Vũ Thị Xây Đìa 147 21

148 Vũ Văn Chung Đìa 247 22

149 Vũ Văn Thức Đìa 834 22

150 Vũ Huy Đương Đìa 355 22

151 Trần Văn Độ Đìa 913 23

152 Vũ Huy Hưng Đìa 818 22

153 Vũ Huy Hậu Đìa 121 23

154 Vũ Huy Quý Đìa 767 22

155 Vũ Huy Quý Đìa 782 22

156 Vũ Huy Quyến Đìa 911 23

157 Vũ Huy Hào (Vũ Huy Tịch) Đìa 916 23

158 Vũ Huy Tốt Đìa 923 23
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STT Họ và tên chủ sử dụng đất Địa điểm (thôn, xóm)
Thửa đất 

số

Tờ bản đồ 

số

159 Vũ Văn Lộc Đìa 519 21

160 Vũ Huy Tạc Đìa 325 22

161 Vũ Huy Vê Đìa 380 22

162 Lê Thị Cúc Đìa 356 22

163 Lê Công Bằng Đìa 79 22

164 Lê Công Cung Đìa 54 21

165 Lê Công Chiêm Đìa 52 21

166 Lê Công Dương Đìa 771 22

167 Phùng Bá Đào Đìa 744 22

168 Vũ Huy Toàn Đìa 510 21

169 Vũ Văn Kháng Đìa 784 22

170 Lê Công Ngưỡng Đìa 15 22

171 Lê Công Sự Đìa 55 22

172 Lê Thanh Tùng Đìa 57 21

173 Vũ Văn Vân Đìa 154 22

174  Vũ Văn Chì Đìa 796 22

175  Vũ Văn Chấn Đìa 826 22

176  Vũ Văn Lư Đìa 80 23

177  Vũ Thị Lạng Đìa 820 22

178 Vũ Văn Phượng Đìa 6 23

179  Vũ Huy Quỳnh Đìa 7 23

180  Vũ Văn Tú Đìa 908 23

181  Vũ Văn Tú Đìa 10 23

182 Lê Thị Quýt (Vũ Văn Thêu) Đìa 141 22

183 Vũ Văn Tuân (Vũ Văn Chấn) Đìa 825 22

184  Vũ Văn Vân Đìa 155 22

185 Vũ Thị Tẽo Đìa 823 22

186 Vũ Huy Bạo Đìa 150 23

187 Nguyễn Văn Động Đìa 42 22

188 Vũ Huy Quyến Đìa 166 23

189 Lê Công Dực Đìa 334 22

190 Vũ Thị Chúc (Lê Công Quế) Đìa 75 21

191 Vũ Văn Nhất Đìa 74 21

192 Phùng Văn Mai Đìa 756 22

193 Vũ Thị Dinh 120 23

194 Nguyễn Duy Hướng Phương Độ 722 20

VI Xã Quỳnh Phú

1 Nguyễn Văn Hà Quỳnh Bội 242 21

2 Nguyễn Văn Thuyện Quỳnh Bội 69 21

3 Vũ Xuân Thoan Quỳnh Bội 150 20

4 Nguyễn Thị Dung Quỳnh Bội 152 20

5 Vũ Xuân Vịnh Quỳnh Bội 106 25

6 Nguyễn Văn Khai Thủ Pháp 11 28

7 Đặng Thị Nức Thủ Pháp 139 27

8 Nguyễn Văn Diện Thủ Pháp 263 27

9 Nguyễn Thị Hòa Thủ Pháp 265 27

10 Nguyễn Thị Hòa Thủ Pháp 264 27

11 Nguyễn Thị Tình Thủ Pháp 139 27

12 Nguyễn Văn Chư Thủ Pháp 71 27
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STT Họ và tên chủ sử dụng đất Địa điểm (thôn, xóm)
Thửa đất 

số

Tờ bản đồ 

số

13 Đặng Hữu Quân Thủ Pháp 18 23

14 Nguyễn Xuân Chinh Thủ Pháp 29 28

15 Nguyễn Văn Hiếu Thủ Pháp 94 26

16 Nguyễn Văn Chinh Thủ Pháp 149 27

17 Nguyễn Văn Minh Phú Dư 22 33

18 Nguyễn Thị Thắm Phú Dư 55 35

19 Nguyễn Hải Sơn Phú Dư 182 33

20 Nguyễn Xuân Hởi Phú Dư 405 74

21 Phạm Văn Sinh 33 172

22 Đào Thị Nhung 21 40

23 Nguyễn Thị Ánh Thủ Pháp 23 46

24 Hoàng Văn Giai Đổng Lâm 29 35

VII Xã Nhân Thắng

1  Nguyễn Kim Vân Cầu Đào 539 40

2 Nguyễn Kim Thưởng Cầu Đào 669 32

3 Dương Thị Dự Lê Lợi 84 28

4 Nguyễn Thị Hà Nhân  Hữu 454 31

5 Nguyễn Danh Hùng Nhân Hữu 2 23

6 Nguyễn Danh Đông Nhân Hữu 21 23

7 Cát Văn Ly Ngô Cương 38 19

8  Nguyễn Đức Hiến  Lê Lợi 28 28

9  Bùi Thế Sơn  Hương Triện 177 21

10 Nguyễn Văn Tý  Khoái Khê 144 37

11 Đinh Vũ Bảo Khoái Khê 143 36

12  Nguyễn Xuân Sáu Cẩm Xá 207 30

13 Bùi Thế Ngọc Hương Triện 198 21

14 Đoàn Công Quyên Lê Lợi 818 34

15 Nguyễn Bá Cương 189 33

16 Cát Văn Sơn 81 18

VIII Xã Xuân Lai

1 Nguyễn Văn Kỳ Đại Lộc 154 15

2 Trần Thị Hoàng Đại Lộc 37,38 13

3 Phạm Đình Hưng Đại Lộc 117,121 15

4 Nguyễn Sỹ Đức (Thúy) Đại Lộc 48 15

5 Nguyễn Sỹ Tâm Đại Lộc 70 12

6 Nguyễn Sỹ Tâm Đại Lộc 13 13

7 Nguyễn Văn Cửu Đại Lộc 44 14

8 Đinh Mạnh Tiết Đại Lộc 66 12

9 Nguyễn Sỹ Thịnh Đại Lộc 15 37

10 Phạm Đình Bẩy Đại Lộc 72, 90 12

11 Nguyễn Sỹ Ứng Đại Lộc 2 13

12 Nguyễn Hữu Ngọt Đại Lộc 171 15

13 Đặng Thị Ngơi (Người thừa kế) Đại Lộc 9 12

14 Nguyễn Văn Vọng Đại Lộc 163 15

15 Nguyễn Văn Xuân Đại Lộc 122 15

16 Lê Thị Ngọt Đại Lộc 50 12

17 Nguyễn Sỹ Bồi Đại Lộc 41 12

18 Nguyễn Văn Huệ+Nguyễn Thị Đợi Ngô Thôn 28 36

19 Nguyễn Văn Kim Ngô Thôn 62 35
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STT Họ và tên chủ sử dụng đất Địa điểm (thôn, xóm)
Thửa đất 

số

Tờ bản đồ 

số

20 Lê Cẩm Thùy Xuân Lai 53 24

21 Nguyễn Văn Chạm Phú Lai 113 8

22 Nguyễn Văn Tùng Ngô Thôn 17 35

23 Nguyễn Văn Tùng Ngô Thôn 4 35

24 Nguyễn Thị Thu Ngô Thôn 85 35

25 Vũ Thị Nụ Ngô Thôn 151 35

26 Nguyễn Thị Thanh Ngô Thôn 20 36

27 Nguyễn Văn Nghĩa Ngô Thôn 71 30

28 Trịnh Văn Xuất Ngô Thôn 55 31

29 Trịnh Văn Hiên Ngô Thôn 14 31

30 Nguyễn Văn Tâm Ngô Thôn 29 30

31 Nguyễn Văn Tuấn Ngô Thôn 1 31

32 Nguyễn Văn Ước Ngô Thôn 42 31

33 Nguyễn Văn Hà Ngô Thôn 48 31

34 Vũ Đình Tuế Ngô Thôn 35 31

35 Nguyễn Văn Huy Ngô Thôn 74 30

36 Vũ Đình Thoa Ngô Thôn 26 31

37 Nguyễn Kim Toản Xuân Lai 101 9

38 Phùng Thị Dính (vợ ông Ca) Xuân Lai 493 5

39 Phùng Thị Dính (vợ ông Ca) Xuân Lai 191 5

40 Nguyễn Văn Đáo Xuân Lai 52 5

41 Nguyễn Văn Dũng Xuân Lai 218 5

42 Lê Văn Quý Xuân Lai 149 9

43 Lê Văn Doàn Xuân Lai 407 5

44 Lê Đình Xoan Xuân Lai 47 10

45 Lê Văn Thành Xuân Lai 207 9

46 Lê Văn Hoàn Xuân Lai 192 9

47 Nguyễn Văn Trạch Xuân Lai 144 5

48 Nguyễn Kim Duẩn Xuân Lai 307 5

49 Trần Thị Hào Xuân Lai 162 4

50 Nguyễn Văn Thiệu Xuân Lai 60 4

51 Nguyễn Văn Dị Xuân Lai 483 4

52 Nguyễn Đình Vịnh Xuân Lai 516 4

53 Lê Văn Quý Xuân Lai 149 9

54 Nguyễn Đình Văn và Nguyễn Thị Luyến Xuân Lai 489 4

55 Nguyễn Thị Kim Chúc Xuân Lai 692 5

56 Lê Đình Vinh Xuân Lai 160 10

57 Vũ Bá Hoa Vàng Thôn 124 22

58 Vương Văn Bát Vàng Thôn 256 22

59 Trần Văn Hiển Vàng Thôn 708 22

60 Phạm Hữu Qui Vàng Thôn 214 22

61 Trần Văn Mừng Vàng Thôn 764 22

62 Vũ Bá Thanh Vàng Thôn 110 22

63 Trần Văn Nam Vàng Thôn 302 22

64 Trần Văn Ngọc Vàng Thôn 86 22

65 Vũ Thị Thiệp Vàng Thôn 81 22

66 Trần Văn Bác Vàng Thôn 285 22

67 Trần Văn Long Vàng Thôn 22 22

68 Trần Thị Nhàn (Phạm Đăng Thảo chết) Vàng Thôn 238, 286 22
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STT Họ và tên chủ sử dụng đất Địa điểm (thôn, xóm)
Thửa đất 

số

Tờ bản đồ 

số

69 Phạm Đình Thưởng Vàng Thôn 236 22

70 Nguyễn Thị Thịnh (Lê Văn Quảng chết) Vàng Thôn 280 22

71 Nguyễn Văn Uyên Định Cương 339 23

72 Trần Văn Mong (Nguyễn Đức Giao) Định Cương 340 23

73 Trần Văn Mong Định Cương 338 23

74 Vũ Đình Thích Định Cương 42 24

75 Nguyễn Thị Thu Định Cương 43 24

76 Nguyễn Văn Quế Định Cương 242 23

77 Nguyễn Thị Cách Định Cương 80 23

78 Lê Bá Nam Định Cương 100 23

79 Nguyễn Toàn Thịnh Định Cương 19 24

80 Trịnh Thị Soạn Định Cương 421 23

81 Nguyễn Thị Lan Định Cương 243 23

82 Nguyễn Bá Tuấn Định Cương 430 23

83 Nguyễn Bá Tiến Mỹ Thôn 81 37

84 Trần Văn Tám Mỹ Thôn 83 37

85 Lê Văn Hùng Mỹ Thôn 52 39

86 Đào Thị Sớm và Vũ Văn Nam (đã chết) Phúc Lai 36 3

87 Trần Văn Duật Phúc Lai 466 8

88 Trịnh Xuân Thiều (Trịnh Bá Thiều) Định Mỗ 236 20

89 Trịnh Thanh Bình Định Mỗ 201 28

90 Trịnh Thanh Bình Định Mỗ 202 28

91 Nguyễn Đình Trung Định Mỗ 105 27

92 Nguyễn Văn Tâm Định Mỗ 257 20

93 Trịnh Xuân Hoàn Định Mỗ 101 20

94 Trịnh Xuân Sắc Định Mỗ 216 27

95 Phạm Văn Quynh Định Mỗ 346 28

96 Nguyễn Văn Nghĩa Khoái Khê 237 20

97 Lê Thị Hoài Phúc Lai 461 8

98 Lê Văn Lâm Xuân Lai 428 4

99 Nguyễn Thanh Bình Định Mỗ 217 27

100 Trịnh Xuân Minh Định Cương 163 23

101 Trần Văn Hiển Vàng Thôn 708 22

102 Nguyễn Bá Nghiệp Mỹ Thôn 6 38

103 Nguyễn Văn Hiệt Mỹ Thôn 12 38

104 Lê Văn Thắng Xuân Lai 230 9

105 Nguyễn Kim Viết 338 4

106 Nguyễn Công Thường (Nguyễn Thị Hân) 274 19

IX Xã Đại Bái

1 Đinh Gia Đại Ngọc Xuyên 164 3

2 Đinh Gia Đại Ngọc Xuyên 163 3

3 Đinh Thị Nõn Ngọc Xuyên 44 4

4 Nguyễn Văn Thi Đoan Bái 79 10

5 Phạm Văn Hùng Đại Bái 89 16

6 Nguyễn Công Lợi Đại Bái 101 11

7 Đỗ Đăng Lực Đại Bái 36 12

8 Trần Văn Thành Đại Bái 24 19

9 Trần Văn Thành Đại Bái 17 19

10 Vũ Viết Hùng Đại Bái 171 19
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Thửa đất 

số

Tờ bản đồ 

số

11 Vũ Viết Hùng Đại Bái 181 19

12 Nguyễn Ngọc Mạnh Đại Bái 454 9

13 Vũ Viết Sáng 95 18

14 Nguyễn Đăng Ty 45 9

15 Phạm Văn Thọ Đại Bái 55 16

16 Nguyễn Đức Hùng Đại Bái 9 14

X Xã Đông Cứu

1 Dương Mạnh Hà Cứu Sơn 224 8

2 Nguyễn Thị Thiềng Cứu Sơn 127 8

3 Nguyễn Thị Nhuần Cứu Sơn 161 7

4 Nguyễn Đình Thuần Cứu Sơn 128 12

5 Nguyễn Thị Quế Cứu Sơn 48 7

6 Nguyễn Thị Xèng Cứu Sơn
227+228+2

29
7

7 Nguyễn Tiến Đoàn Cứu Sơn 139 12

8 Nguyễn Đình Tuyển Cứu Sơn 235 12

9 Nguyễn Mạnh Thật Cứu Sơn 208+216 12

10 Nguyễn Như Thành Cứu Sơn 304 7

11 Nguyễn Quang Hiếu Cứu Sơn 245 12

12 Nguyễn Đăng Nghìn Cứu Sơn 33 13

13 Nguyễn Thị Loát Cứu Sơn 183 7

14 Nguyễn Như Khiêm Cứu Sơn 208 7

15 Nguyễn Thị Nga Cứu Sơn 109 12

16 Lê Gia Thức Cứu Sơn 202 12

17 Bùi Thế Hưng Nghĩa Thắng 213 16

18 Bùi Thế Hoán Nghĩa Thắng 214 16

19 Bùi Thế Thoán Nghĩa Thắng 212 16

20 Nguyễn Văn Vấn Yên Việt 15 2

21 Nguyễn Duy Sản Yên Việt 349 14

22 Nguyễn Xuân Luyến Yên Việt 350 14

23 Nguyễn Văn Dự Yên Việt 226 14

24 Nguyễn Thị Sênh Yên Việt 304 9

25 Nguyễn Thanh Tuấn Hiệp Sơn 297 5

26 Vũ Xuân Chiến Đông Cao 42 6

27 Nguyễn Thị Kim Đông Cao 123 5

28 Nguyễn Trường Sơn Bảo Tháp 164 5

29 Nguyễn Đức Lý Bảo Tháp 580 10

30 Nguyễn Đức Hiện Bảo Tháp 92+105 5

31 Nguyễn Đức Suất Bảo Tháp 256 4

32 Hoàng Văn Ngạn Bảo Tháp 20+177 10+04

33 Hoàng Văn Phán Bảo Tháp 418+57 10

34 Nguyễn Thị Quỳnh Bảo Tháp 273 10

35 Nguyễn Thị Trang Bảo Tháp 157 10

36 Lê Văn Học Bảo Tháp 66 10

37 Nguyễn Đức Hựa Bảo Tháp 32 10

38 Nguyễn Thị Sáng Cứu Sơn 268 12

39 Lê Phú Trự Cứu Sơn
242+372+3

73
7

40 Nguyễn Sỹ Am Cứu Sơn 245 7
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41 Nguyễn Như Khiên Cứu Sơn 47 13

42 Nguyễn Xuân Thục Hiệp Sơn 65 3

43 Đào Trong Tư Hiệp Sơn 38 3

44 Phan Đình Nhân Bảo Tháp 443 10

45 Nguyễn Công Dích Bảo Tháp 301 4

46 Nguyễn Thị Nguyệt Yên Việt 27 15

47 Nguyễn Diệu Liên Yên Việt 116 9

48 Lê Gia Do Cứu Sơn 48 12

49 Nguyễn Thị Thìn Yên Việt 140 14

50 Nguyễn Thị Sen Cứu Sơn 215 7

XI Xã Thái Bảo

1
Nguyễn Trọng Trị (vợ là bà Nguyễn Thị 

Kiều)
Thôn Vạn Ty 492; 493 16

2 Lưu Thị Trụ Thôn Vạn Ty 506 16

3 Nguyễn Văn Chiến Thôn Vạn Ty 507 16

4 Nguyễn Văn Hào Thôn Vạn Ty 508 16

5 Nguyễn Ngọc An Thôn Vạn Ty 409 20

6 Nguyễn Đức Toàn Thôn Vạn Ty 503 16

7 Nguyễn Đức Lợi Thôn Vạn Ty 502 16

8 Nguyễn Văn Thiệp Thôn Vạn Ty 277 17

9
Ông Nguyễn Bá Mạnh và bà Nguyễn Thị 

Gấm
Thôn Vạn Ty 355 20

10 Nguyễn Văn Đông Thôn Vạn Ty 200 17

11 Nguyễn Ngọc Đông Thôn Vạn Ty 408 20

12 Nguyễn Bá Tập Thôn Vạn Ty 315 16

13 Nguyễn Vũ Quế Thôn Vạn Ty 491 16

14 Nguyễn Thị Vang Thôn Vạn Ty 514 16

15 Nguyễn Văn Minh Thôn Vạn Ty 515 16

16 Nguyễn Thị Dung Thôn Vạn Ty 99 16

17 Vũ Văn Chúc Thôn Vạn Ty 489 16

18 Trịnh Quang Lợi Tân Hương 136 15

19 Đỗ Thanh Bình Tân Hương 4 19

20 Trần Đình Hảo Thôn Thiên Đức 34 17

21 Trần Danh Hưing Thôn Thiên Đức 230 17

22 Nguyễn Thị Thêu Thôn Thiên Đức 73 18

23 Nguyễn Đức Phán Thôn Thiên Đức 168 18

24 Nguyễn Thị Hợp Thiên Đức 51 18

25 Nguyễn Thị Văn Bảo Ngọc 593 6

26 Phạm Công Đôn Bảo Ngọc 430 5

27 Nguyễn Thị Hảo Bảo Ngọc 775 6

XII Xã Giang Sơn

1 Nguyễn Quang Trụ Du Tràng 33 40

2 Nguyễn Thị Huê Du Tràng 98 40

3 Nguyễn Quang Vạn Du Tràng 63 40

4 Nguyễn Thị Đẫm Hữu Ái 59 30

5 Nguyễn Hữu Kiên Hữu Ái 239 31

6 Nguyễn Đắc Chiến Hữu Ái 19 23

7 Trần Quang Hùng Hữu Ái 5 32

8 Nguyễn Thị Thuật Tiêu Xá 245 25
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STT Họ và tên chủ sử dụng đất Địa điểm (thôn, xóm)
Thửa đất 
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Tờ bản đồ 
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9 Nguyễn Tiến Mạnh Tiêu Xá 118 20

10 Nguyễn Hữu Thống Tiêu Xá 148 21

11 Nguyễn Hữu Thống Tiêu Xá 132 21

12 Trần Văn Trang Hữu Ái 52 33

13 Lương Gia Sự Hữu Ái 176 32

14 Nguyễn Bá Hình Tiêu Xá 8 21

15 Nguyễn Thị Thoan Tp Bắc Ninh 109 27

16 Nguyễn Thế Tài Du Tràng 962 39

17 Trần Văn Thất Cổ Thiết 198 34

18 Nguyễn Ngọc An Hà Nội 33 38

19 Nguyễn Văn Chung Hữu Ái 418 36

20 Nguyễn Kim Mỹ Du Tràng 98 40

21 Nguyễn Đắc Bàn Hữu Ái 337 27

22 Vũ Mạnh Huấn (Nguyễn Thị Duy) 289 38

XIII Xã Đại Lai

1 Lê Quang Viễn Phương Triện 138 30

2 Lê HữuThuật Phương Triện 161 30

3 Nguyễn Văn  Trị Phương Triện 100 32

4 Nguyễn Sỹ Hải Trung Thành 174 17

5 Nguyễn Công Than Huề Đông 85 15

6 Nguyễn Công Điền Huề Đông 91 15

7 Phạm Bá  Duyện Huề Đông 64 15

8 Trần Văn Đán Huề Đông 168 18

9 Nguyễn Văn Bảo Phương Triện 82, 83 31

10 Phùng Thị Dung Huề Đông 406 18

11 Trần Văn Chính Huề Đông 49 19

12 Trần Văn Thời Huề Đông 50 19

13 Phùng Thị Dung Huề Đông 406 18

XIV Xã Vạn Ninh

1 Nguyễn Văn Long  Cao Thọ 39 26

2 Nguyễn Văn Tùng  Cao Thọ 322 25

3 Nguyễn Huy Vi  Cao Thọ 74 24

4 Đỗ Văn Khiển Xuân Dương 262 18

5 Nguyễn Văn Khanh 688 17
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